CÁC CHUYÊN ĐỀ 
ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- Ôn tập nâng cao kiến thức, kĩ năng về phần Tập làm văn đã được học trong chương trình Ngữ văn lớp 7 gồm:

+ Tự sự: Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

+ Biểu cảm: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ; viết bài văn biểu cảm  về con người hoặc sự việc.

+ Thuyết minh: Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.

+ Nghị luận: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống; viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học (Yêu cầu tác phẩm ngoài sách giáo khoa)
- Luyện viết các dạng bài theo yêu cầu của đề cụ thể
B. TIẾN TRÌNH ÔN LUYỆN
PHẦN 1: ÔN TẬP TỰ SỰ
Trần Thị Thu Thuỷ 0989332708- Trường Thcs Dương Nội Hà Đông, HN
Dạng bài: Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến sự kiện và nhân vật lịch sử
I. Yêu cầu về dạng bàiLê Thanh Thuỷ SĐT: 0982344059 Trường THCS Kẻ Sặt- Bình Giang- Hải Dương

a. Khái niệm 

  - Bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến sự kiện/nhân vật lịch sử là kiểu văn bản thuật lại một sự việc có thật nhằm giúp người đọc hiểu về sự việc, qua đó hiểu về nhân vật/sự kiện lịch sử có liên quan.
   b. Yêu cầu đối với bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến sự kiện/nhân vật lịch sử 
- Sự việc được kể lại trong văn bản là có thật và liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử.

- Sử dụng người kể chuyện ngôi thứ nhất (xưng “tôi”) thuật lại sự việc theo một trình tự hợp lí.

- Sử dụng chi tiết, thông tin chọn lọc, tin cậy về sự việc, nhân vật/sự kiện.

- Sử dụng yếu tố miêu tả trong bài viết.

- Kết hợp với miêu tả một cách hợp lí, tự nhiên.

- Bố cục bài viết cần đảm bảo:

II. Dàn ý chung của bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến sự kiện/nhân vật lịch sử 
+MB: Giới thiệu sự việc có liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử.

+TB: Thuật lại quá trình diễn biến của sự việc, chỉ ra mối liên quan giữa sự việc với nhân vật/sự kiện lịch sử; kết hợp kể chuyện với miêu tả.

+KB: Khẳng định lại ý nghĩa của sự việc, nêu cảm nhận của người viết. 

III. Hướng dẫn kĩ năng làm các đề cụ thể

1. Bước 1: Chuẩn bị

- Xác định đề tài:

+ Đọc và xác định yêu cầu của bài tập về kiểu bài, nội dung và dung lượng bài viết: Bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu

+ Xác định sự việc có thật mà mình sẽ viết phù hợp với yêu cầu đề bài: 

  ++ Có thể là một sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử chống ngoại xâm hoặc mở mang bờ cõi, đất nước.

  ++ Có thể là sự việc có thật liên quan đến nhân vật anh hùng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước

 ++ Có thể là sự việc có thật liên quan đến sự kiện/nhân vật có công đổi mới hoặc có thành tích trong lao động sản xuất

- Thu thập tài liệu:
+ Cần tìm những thông tin từ tài liệu hoặc thực tế: trực tiếp quan sát (hình ảnh, hiện vật, lời kể của người dân) và các tài liệu lưu trữ có liên quan

2.Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
	Ý tưởng của tôi về bài viết kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử

	· Không gian, thời gian diễn ra sự việc.

· Diễn biến sự việc.

· Các dấu tích, hiện vật liên quan đến sự kiện/nhân vật.

· Các nhân vật, dẫn liệu có thể trích dẫn


- HS điền vào phiếu tìm ý:

- Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba phần lớn của bài văn, gồm:
Mở đoạn:

 - Nêu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử mà văn bản sẽ thuật lại.

 - Nêu lí do hay hoàn cảnh người viết thu thập tư liệu liên quan

Thân đoạn: 
· Gợi lại bối cảnh, câu chuyện, dấu tích liên quan đến nhân vật, sự kiện:

+ Câu chuyện, huyền thoại liên quan.

+ Dấu tích liên quan.

· Thuật lại nội dung/diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử.

+ Bắt đầu - diễn biến - kết thúc

 + Sử dụng được một số bằng chứng (tư liệu, trích dẫn,…); kết hợp kể chuyện với miêu tả

- Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật/sự kiện lịch sử

Kết đoạn: 

- Khẳng định ý nghĩa của sự việc hoặc nêu cảm nhận của người viết.

4. Bước 4: Rút kinh nghiệm

- Sau khi viết xong, em có thể tự chỉnh sửa đoạn văn dựa vào bảng kiểm.

- Tiếp tục chỉnh sửa nếu bài văn chưa thể hiện đầy đủ các yêu cầu đối với bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử. .

- Chỉnh sửa lỗi chính tả, ngữ pháp

BẢNG KIỂM VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA BÀI VĂN KỂ LẠI SỰ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT/SỰ KIỆN LỊCH SỬ 

	Phương diện
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở bài
	Nêu được sự việc có thật liên quan sự kiện/nhân vật lịch sử
	
	

	
	Dùng ngôi thứ nhất để kể truyện
	
	

	
	Khái quát không gian, thời gian diễn ra sự việc
	
	

	Thân đoạn
	Thuật lại sự việc theo trình tự hợp lí: bắt đầu – diễn biến – kết thúc
	
	

	
	Kết hợp kể truyện với miêu tả
	
	

	
	Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật/sự kiện lịch sử
	
	

	
	Các dấu liên kết câu
	
	

	Kết đoạn
	Khẳng định lại ý nghĩa hoặc nêu cảm nhận bản thân
	
	

	
	Kết bài bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.
	
	


IV. Bài viết tham khảo

Bài tham khảo 1:

1. Dàn ý Kể về một lần em đi viếng lăng Bác:
1.1. Mở bài:
– Giới thiệu về lí do em được đến thăm lăng Bác.
1.2. Thân bài:
– Miêu tả khái quát về khung cảnh ở trong lăng Bác Hồ
+ Không gian, quang cảnh nơi đây như thế nào?
+ Miêu tả con đường đi vào lăng thế nào?
+ Hình ảnh Bác trong lăng thế nào để lại ấn tượng gì trong em?
+ Cảm xúc của em khi nhìn thấy Bác Hồ?
1.3. Kết bài:
– Nêu những suy nghĩ của em trong chuyến viếng thăm lăng Bác.
Bài tham khảo 

Sau khi kết thúc năm học, bước vào kì nghỉ hè, gia đình em đã có chuyến viếng thăm lăng Bác. Đây là chuyến đi này vô cùng lí thú, nó giúp em học hỏi thêm được rất nhiều những hiểu biết mà còn thêm kính yêu vị cha già dân tộc.
Trên đường đi em đã rất háo hức, hồi hộp và mong chờ, vì đây là chuyến đi thăm lăng đầu tiên của em, em chỉ mong có thể nhanh chóng đặt chân đến lăng Bác. Xe đến nơi, mở ra trước mắt em là một không gian vô cùng rộng lớn, nhưng lại vô cùng trang nghiêm. Em và bố mẹ phải xếp thành một hàng dài, theo dòng người nối đuôi nhau từ ngoài rảnh vào đến tận trong lăng. Khi đi qua một hành lang dài, đối diện với lăng Bác là một khoảng đất rộng, xanh mướt bởi những đám cỏ xanh. Bố bảo em, đó chính là quảng trường Ba Đình, nơi mà Bác Hồ của chúng ta đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước quốc dân đồng bào, tuyên bố nền độc lập của dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Quảng trường Ba Đình rộng lớn, có cột cờ với lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió gợi cho em một cảm xúc tự hào, và cảm giác hân hoan, tự hào và yêu thương đất nước Việt Nam như vậy. Có lẽ bởi chính không gian của lịch sử, không gian hào hùng của dân tộc đã tác động đến nhận thức cũng như tình cảm của mỗi người. Hai bên lăng Bác là hai rặng tre xanh, hiên ngang như chính những người dân Việt Nam kiên cường ngày đêm đêm trong những trận chiến đấu oanh liệt. Trước cửa dẫn vào lăng có các chú bộ đội với quân phục màu trắng và những chiếc huân chương rực rỡ, đứng gác trang nghiêm. Khi bước chân vào lăng, em quan sát quang cảnh xung quanh, lăng rộng và sáng, em có cảm giác thứ ánh sáng ấy không phải là những ánh điện mà do chính vầng hào quang tỏa ra từ Bác, đến gần nơi Bác yên nghỉ, em có thể nhìn rõ chân dung của Bác. Đến gần hơn với Bác, em thấy khuôn mặt hiền từ, phúc hậu của Bác cũng giống như những bức tranh, những tư liệu về Bác mà em từng nhìn thấy nhưng cảm giác đến gần Bác thì cảm xúc chân thực và tình cảm cũng tha thiết hơn rất nhiều. Bác nằm yên lặng với nụ cười hiền từ rất nhẹ. Có lẽ, suốt cả cuộc đời bôn ba, nay Người có thể yên giấc ngàn thu, yên lòng khi dân tộc Việt Nam đã được hòa bình, mọi người được sống trong ánh sáng của hạnh phúc.
Đây là một chuyến đi vô cùng lí thú, cũng là chuyến đi ấn tượng nhất của em, em không chỉ biết đến một địa danh mới mà em cũng nhận thức được rất nhiều điều thú vị, có sự trưởng thành hơn trong tình cảm, đó là sự kính yêu, là cảm xúc tự hào đối với vị cha già dân tộc, đối với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
PHẦN 2: ÔN TẬP VĂN BIỂU CẢM

***

Dạng 1: Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc
I. NHẮC LẠI LÍ THUYẾT

1. Yêu cầu về dạng bài

- Tình cảm trong bài văn phải chân thực, trong sáng.

- Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.

- Kết hợp với miêu tả và tự sự nhằm hỗ trợ cho việc biểu lộ cảm xúc.

- Bố cục bài viết cần đảm bảo:

+MB: Giới thiệu đối tượng biểu cảm.

+TB: biểu lộ cảm xúc, suy nghĩ cụ thể một cách sâu sắc về đối tượng:

  ++ Đối với bài văn biểu cảm về con người, người viết cần biểu lộ cảm xúc, suy nghĩ về đặc điểm, tính cách, kỉ niệm gắn với người đó.

  ++ Đối với bài văn biểu cảm về sự việc, người viết có thể biểu lộ cảm xúc theo trình tự diễn tiến của sự việc.

+KB: Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc về đối tượng; rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân.

2. Dàn ý chung của một bài văn biểu cảm về con người, sự việc

*Mở bài:

 - Nêu được sự việc, con người và biểu lộ cảm xúc của người viết về sự việc, con người

*Thân bài: 

-Luận điểm 1:

+Miêu tả/kể lại kỉ niệm đáng nhớ, ấn tượng về con người, sự việc:…….

+Tình cảm, cảm xúc sâu sắc thứ nhất:……

+Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó,…….

-Luận điểm 2:

+Miêu tả/kể lại kỉ niệm đáng nhớ, ấn tượng về con người, sự việc:…….

+Tình cảm, cảm xúc sâu sắc thứ hai:……

+Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó,…….

-Luận điểm 3:……..

*Kết bài: 

- Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc dành cho sự việc, rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân.

3. Các bước viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc

Đề bài: Viết một bài văn trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc hoặc với một người mà em yêu quý.

Bước 1: Chuẩn bị

- Xác định đề tài:

+ Đọc và xác định yêu cầu của bài tập về kiểu bài, nội dung và dung lượng bài viết: bài văn trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc

+ Xác định sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc phù hợp với yêu cầu đề bài: 

  .)có thể là ngày khai giảng

  .)có thể là lễ đón giao thừa quê em

 .)có thể là một lầm lỗi của bản thân

  .)có thể là một kỉ niệm đáng nhớ với người thân yêu

.) lần bản thân đạt được thành tích đáng nhớ

.) Người mà em yêu quý có thể là người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em,...), bạn bè, thầy cô,...của em.
- Thu thập tài liệu: 

+ Đối với sự việc: Cần tìm những thông tin từ tài liệu hoặc thực tế: quan sát thực tế của em về sự việc, nghe người khác kể về sự việc. Em có thể đọc thêm tư liệu về sự việc trong các sách báo, trang mạng uy tín. Khi đọc tư liệu, ghi lại những thông tin gợi cho em ấn tượng, sâu sắc về sự việc.

 + Đối với người mà em yêu quý: Quan sát thực tế của em về nhân vật (chi tiết miêu tả), kỉ niệm em từng trải qua với nhân vật hoặc nghe người khác kể chuyện về nhân vật (chi tiết tự sự)
2.Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
- Tìm ý: HS điền vào phiếu ý tưởng:

	Ý tưởng của tôi về bài viết trình bày cảm xúc đối với sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc

	- Ghi những từ ngữ thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình về con người sự việc em muốn viết? lí do em có những tình cảm, cảm xúc đó?

- Những kỉ niệm nào trong sự việc khiến em ấn tượng sâu sắc? Khung cảnh diễn ra sự việc? Chú ý các yếu tố gợi ra các giác quan?


	Ý tưởng của tôi về bài viết trình bày cảm xúc đối với người mà em yêu quý

	- Ghi những từ ngữ thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình về người mà em muốn viết? lí do em có những tình cảm, cảm xúc đó?

- Xác định một số yếu tố miêu tả, tự sự để làm rõ các tình cảm, cảm xúc của em bằng cách đặt câu hỏi: nhân vật có điểm gì đặc biệt (về hình dáng, hành động, cuộc đời,...) đã khơi gợi cảm xúc trong em? Nhân vật và em đã có kỉ niệm gì sâu sắc?


- Lập dàn ý bằng cách chọn lọc, sắp xếp các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba phần lớn của một bài văn (Theo dàn ý chung

3. Bước 3: Viết
Dựa vào dàn ý, viết một bài văn hoàn chỉnh. 

· Lần lượt viết mở bài, thân bài, kết bài. Đối với thân bài, em cần đảm bảo kết hợp yếu tố miêu tả và tự sự để việc bộc lộ cảm xúc được tự nhiên, giúp người đọc hiểu vì sao em có cảm xúc đó.

· Để cảm xúc được bộc lộ một cách chân thật, sâu sắc em có thể sử dụng các từ ngữ miêu tả các trạng thái hạnh phúc như hạnh phúc, bâng khuâng, gắn bó, hạnh phúc, biết ơn,…; các từ ngữ bộc lộ cảm xúc trực tiếp như ôi chao, trời ơi, xiết bao,…; sử dụng những hình ảnh so sánh, ẩn dụ, liên tưởng để giúp bài văn thêm gợi cảm, dễ dàng truyền tải được cảm xúc.

· Để đảm bảo các yếu tố miêu tả, tự sự gắn với mục đích bày tỏ tình cảm, cảm xúc, không bị lạc sang văn miêu tả hay kể chuyện, khi viết, em hãy tự trả lời câu hỏi: Yếu tố miêu tả, tự sự này nhằm thể hiện cảm xúc nào? Cảm xúc muốn bày tỏ đã được thể hiện trọn vẹn qua các yếu tố miêu tả, tự sự hay chưa?

Bước 4: Xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm

*Xem lại và chỉnh sửa

- Sau khi viết xong, em có thể tự chỉnh sửa đoạn văn dựa vào bảng kiểm. 

- Tiếp tục chỉnh sửa nếu bài văn chưa thể hiện đầy đủ các yêu cầu đối với bài văn trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc.

- Chỉnh sửa lỗi chính tả, ngữ pháp.
BẢNG KIỂM VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ CON NGƯỜI, SỰ VIỆC

	Phương diện
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở bài
	Giới thiệu được sự việc, nhân vật mà mình muốn biểu lộ cảm xúc (tên nhân vật, mối quan hệ giữa người viết với nhân vật,...)
	
	

	
	Giới thiệu được cảm xúc sâu sắc của mình dành cho nhân vật, sự việc
	
	

	Thân đoạn
	Biểu lộ được tình cảm, cảm xúc sâu sắc, chân thành của mình dành cho nhân vật, sự việc.
	
	

	
	Sử dụng kết hợp các chi tiết miêu tả khi bộc lộ cảm xúc.
	
	

	
	Sử dụng kết hợp các chi tiết tự sự khi bộc lộ cảm xúc.
	
	

	Kết đoạn
	Khẳng định được tình cảm, cảm xúc dành cho nhân vật.
	
	

	
	Rút ra được điều đáng nhớ với bản thân
	
	


IV. Bài viết tham khảo

Bài tham khảo 1: Cảm nghĩ về ngày đi nhận giải thưởng cuộc thi viết “Em yêu môi trường”.

Mở bài:

· Nêu được sự việc: cảm nhận về ngày đi nhận giải thưởng của cuộc thi viết “Em yêu môi trường”.

· Bộc lộ cảm xúc chung: đây là kỉ niệm đáng nhớ, sâu sắc đối với bản thân.

Thân bài: 

· Luận điểm 1: Khi nhận được thông tin đạt giải

+ Tình cảm, cảm xúc sâu sắc thứ nhất: ngạc nhiên, xúc động.

+ Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó: Đây là cuộc thi lớn, tất cả các ngành nghề, lứa tuổi đều tham gia thi nên khả năng đạt giải không cao => Vượt qua hàng nghìn bài viết tham gia, bài viết của tôi đạt giải, đặc biệt còn là giải nhì.

· Luận điểm 2: Tối hôm trước và trên đường đi nhận giải.

+ Tình cảm, cảm xúc sâu sắc thứ hai: Hồi hộp, lo lắng xen lẫn háo hức.

+ Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó: Lần đầu tiên về thủ đô Hà Nội; lần đầu tiên nhận giải thưởng lớn; gặp thầy, cô, bạn bè, các cô, chú nhiều tỉnh thành khác nhau, được gặp nhiều thầy, cô trong Bộ Giáo dục,…

· Luận điểm 3: Khi đến nơi tham dự lễ trao giải

+ Tình cảm, cảm xúc sâu sắc thứ ba: vẫn tiếp tục là cảm xúc ngỡ ngàng, choáng ngợp, vinh dự, tự hào.

+ Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó: Ngỡ ngàng vì khi bước vào là khung cảnh hoành tráng với khán đài, hàng ghế trang trọng, quy mô lớn; nhiều nhà báo, phóng viên tham dự; sân khấu với ánh đèn, phông chữ lung linh, trải thảm đỏ, nhiều tiết mục văn nghệ, người dẫn chương trình chuyên nghiệp, được Thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo trao giải thưởng

· Luận điểm 4: Đại diện lên phát biểu tại lễ trao giải

+ Tình cảm, cảm xúc sâu sắc thứ tư: xúc động, nghẹn ngào, hãnh diện.

 + Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó: Đại diện số đông các thí sinh đến nhận giải phát biểu cảm tưởng, có cơ hội nói lên lời cảm ơn đối với thầy, cô, người thân và bạn bè; phát biểu cảm tưởng về cuộc thi và lời hứa hẹn về một sự cố gắng trong tương lai.

Kết bài: 

- Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc dành cho sự việc, rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân

Bài tham khảo 2: Trình bày cảm xúc về một lỗi lầm của bản thân

Mở bài:

· Nêu được lỗi lầm: Chơi ném bóng trong nhà, vô tình làm vỡ bình hoa của mẹ.
· Bộc lộ cảm xúc chung: đây là kỉ niệm đáng nhớ, sâu sắc đối với bản thân.

Thân bài: 

· Luận điểm 1: Khi mẹ đang dọn dẹp ngoài vườn, em chơi ném bóng trong nhà và vô tình làm vỡ lọ hoa của mẹ
+ Tình cảm, cảm xúc sâu sắc thứ nhất: Bối rối, lo lắng, sợ hãi
+ Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó: Mẹ rất yêu quý chiếc bình hoa đó; hàng ngày mẹ lau dọn, chăm chút cho bình hoa và chọn những bông hoa thật đẹp để cắm vào đó; đồng thời mẹ là người rất nghiêm khắc, mẹ đã nhiều lần dặn em không được chơi ném bóng trong nhà nhưng em đã không nghe lời. Em lo lắng không biết phải làm sao khi mẹ phát hiện ra.

· Luận điểm 2: Khi mẹ vào nhà và phát hiện ra chiếc bình bị vỡ.

+ Tình cảm, cảm xúc sâu sắc thứ hai: buồn, xúc động, ân hận, day dứt

+ Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó: 

  ++ Mẹ không mắng mà còn hỏi em có bị mảnh vỡ đâm vào tay, chân không rồi mẹ lặng lẽ đi dọn mảnh vỡ, trong lúc dọn thỉnh thoảng mẹ dơ mảnh vỡ lên ngắm nhìn, khuôn mặt thoáng chút buồn => Xúc động vì lòng vị tha, bao dung của mẹ.

 ++ Dọn xong mẹ gọi tôi ngồi ra ghế, kể cho tôi nghe về chiếc bình hoa, hóa ra chiếc bình hoa đó là do một người bạn của mẹ - một người thợ gốm nổi tiếng làm ra và tặng mẹ, tiếc là giờ người bạn đó không còn nữa. Vì vậy, chiếc bình hoa đó không chỉ là chiếc bình hoa đơn thuần mà còn là kỉ vật cho tình bạn đáng quý ấy => tôi cảm thấy day dứt, ân hận.

 ++ Sau đó, mẹ dặn dò tôi lần sau cần cẩn thận hơn khi chơi trong nhà và nghe lời mẹ dặn.

Kết bài: 

- Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc dành cho sự việc, rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân: Tôi hứa với mẹ và tự hứa với lòng mình sẽ nghe lời mẹ và không làm mẹ buồn nữa, đồng thời biết trân quý về tình bạn.

Bài tham khảo 3: Trình bày cảm xúc về người thân mà em yêu quý

Mở bài:

 - Giới thiệu nhân vật muốn biểu lộ cảm xúc: mẹ em.

- Cảm xúc sâu sắc dành cho nhân vật: yêu quý, kính trọng, biết ơn, tự hào về mẹ.

Thân bài: 

-Luận điểm 1: Hình dáng của mẹ

+ Tình cảm, cảm xúc sâu sắc thứ nhất: yêu quý, thân thương, ấn tượng

+ Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó: Mẹ em năm nay đã bước sang tuổi bốn mươi, ở độ tuổi trung niên mẹ có một vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng với bao nét đáng yêu. Em yêu dáng hình mảnh mai của mẹ, yêu mái tóc dài được uốn kiểu, khuôn mặt trái xoan, với làn da trắng hồng dù đã đước sang tuổi trung niên. Ấn tượng sâu đậm nhất không chỉ em- một người con khi nghĩ về mẹ mà còn là ấn tượng chung của mọi người khi đã gặp đó là ấn tượng về đôi mắt đen lóng lánh nổi bật trên khuôn mặt trái xoan ấy, là khuôn miệng với đôi môi luôn nở nụ cười.

        Nhớ đến mẹ, em nhớ mãi nụ cười: với em nụ cười của mẹ thật đẹp ẩn chứa trong đó bao tình cảm yêu thương ấm áp. Đó là nụ cười vui, thương yêu, hạnh phúc, tự hào khi con ngoan ngoãn, vâng lời, chăm ngoan học giỏi. Có khi đó là nụ cười khích lệ, động viên chan chứa tin yêu khi mỗi khi em tiến bộ, làm được việc tốt… Và đó còn là nụ cười an ủi, động viên khi em buồn, chưa đạt được kết quả như mong muốn… Nếu thiếu đi nụ cười ấy của mẹ đó là mẹ đang buồn vì chúng em....

· Luận điểm 2: Nghề nghiệp của mẹ

+ Tình cảm, cảm xúc sâu sắc thứ hai: sung sướng, tự hào

+  Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó: mẹ là một cô giáo mẹ đã dành hết những yêu thương cho gia đình, cho học trò. Đằng sau cái vẻ bề ngoài nghiêm khắc là cả một tấm lòng bao dung, chan chứa yêu thương. Chị em em cũng như học trò của mẹ đều được mẹ yêu thương, bao dung. Khi mắc lỗi  chúng em đều bị mẹ phê bình, nhắc nhở rồi mẹ lại nhẹ nhàng khuyên bảo chỉ cho cái đúng, cái sai. Tôi nhớ năm tôi học lớp 6, tôi đã nghe lời một người bạn trốn học ra quán điện tử chơi. Sau đó, mẹ phát hiện ra nhưng mẹ không hề đánh mắng tôi mà mẹ chỉ giành những lời nói nhẹ nhàng để tôi nhận ra cái sai của mình và hứa sẽ không bao giờ vi phạm nữa. Điều đó khiến tôi càng cảm phục mẹ hơn.

-Luận điểm 3: Vai trò của mẹ trong gia đình

+ Tình cảm, cảm xúc thứ ba: Biết ơn, trân trọng, cảm phục mẹ.

+ Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó: Trong cuộc sống thường nhật hàng ngày mẹ thật đảm đang, chu đáo. Bố thường xuyên công tác xa nhà, mình mẹ đã lo toan việc nhà chu đáo, chăm sóc ông bà tuổi đã cao, đối xử với bà con hàng xóm, anh em họ mạc mẹ đều chu tất. Tối đến mẹ lại ngồi cạnh chúng em nhắc chúng em học bài sau mẹ mới bắt đầu công việc của mình cho đến khuya. Đằng sau cái vóc dáng mảnh mai của mẹ là một ý chí nghị lực phi thường. Dù bận bịu việc nhà, việc trường nhưng mẹ luôn hoàn thành thật tốt, trở thành tấm gương được mọi người yêu mến ngợi ca.

Kết bài: 

- Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc dành cho nhân vật, rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân.

Bài tham khảo 4: Trình bày cảm xúc về thầy (cô) giáo mà em yêu quý

Mở bài:

 - Giới thiệu nhân vật muốn biểu lộ cảm xúc: thầy giáo dạy môn Ngữ văn, chủ nhiệm lớp 7 của em (giới thiệu cụ thể tên, tuổi, công việc của thầy)

- Cảm xúc sâu sắc dành cho nhân vật: yêu quý, kính trọng, biết ơn.

Thân bài: 

-Luận điểm 1: Ngoại hình của thầy

+ Tình cảm, cảm xúc sâu sắc thứ nhất: yêu quý, thân thương, đáng nhớ

+ Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó: Dáng người gầy guộc, nước da ngăm ngăm nhưng nụ cười rất có duyên in đậm trong kí ức. Thầy lúc nào cũng có vẻ bề ngoài chỉn chu, nghiêm túc với áo sơ mi trắng, quần âu, sơ vin quen thuộc. Đặc biệt giọng nói của thầy để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí mỗi đứa học trò: giọng nói chắc nịch mà trầm ấm khi giảng những bài văn hay, giọng hài hước, dí dỏm khi vui đùa cùng học trò giờ giải lao, giọng nghiêm khắc khi chúng tôi mắc lỗi,...
Luận điểm 2: Tính cách, tâm hồn của thầy

+ Tình cảm, cảm xúc sâu sắc thứ hai: yêu mến, cảm phục, vinh dự, tự hào
+  Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó: 

     ++ Mỗi bài giảng của thầy thật đặc biệt: Thầy vừa truyền đạt kiến thức trong sách vở vừa có cách tích hợp độc đáo để chúng em nắm được thật nhiều bài học hữu ích trong cuộc sống => Chúng em luôn nói với nhau thầy là cuốn từ điển không có điểm dừng vì chúng em hỏi gì thầy cũng sẵn sàng trả lời và trả lời hay nữa => em thật sự khâm phục thầy.

    ++ Thầy luôn nghiêm nghị khi giảng bài hoặc làm các công việc chuyên môn khác nhưng cũng rất vui tính trong các giờ ra chơi; thầy nghiêm khắc khi chúng em mắc lỗi nhưng cũng rất bao dung, vị tha khi chúng em biết lỗi và sửa lỗi của mình, thầy thấu hiểu hoàn cảnh của các bạn trong lớp, luôn chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn => Một người thầy rất tâm lý.

   ++ Thầy hát rất hay, tham gia nhiều cuộc thi trong các phong trào của nhà trường, huyện, tỉnh và được nhận nhiều giấy khen => Em rất tự hào
· Luận điểm 3: Kể lại kỉ niệm gắn bó với thầy

+ Tình cảm, cảm xúc thứ ba: xấu hổ, lo lắng, biết ơn, trân trọng thầy hơn

+ Lí giải vì sao có tình cảm, cảm xúc đó: Em đi học muộn và nói dối thầy là bị hỏng xe. Thầy không những không mắng mà còn hỏi xe em đâu để thầy xem, thầy sửa cho để khi tan học em có xe về nhà. Đầu tiên vì lo thầy mắng nên em đã nói dối, sau lời nói của thầy em cảm thấy xấu hổ, em nhận lỗi với thầy và hứa sẽ không vi phạm nữa

=>Thầy đúng là người thầy đáng kính.

Kết bài: 

- Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc dành cho nhân vật, rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân.

DẠNG 2: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ bốn chữ, năm chữ
I. NHẮC LẠI LÍ THUYẾT 

1. Yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ

- Biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn, gồm nhiều câu được liên kết với nhau, bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.

- Trình bày cảm xúc của người viết về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.

- Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.

- Cấu trúc gồm có ba phần:

+ Mở đoạn: giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ bằng một câu(câu chủ đề)

+ Thân đoạn: trình bày cảm xúc của bản thân về nội dung và nghệ thuật của bài thơ; cảm xúc đó được gợi ra từ những hình ảnh, từ ngữ nào trong bài thơ.

+ Kết đoạn: Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với người viết.
 2. Cách viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ, hoặc năm chữ.
a. Bước 1: Chuẩn bị

- Xác định đề tài:

+ Đọc và xác định yêu cầu của bài tập về kiểu bài, nội dung và dung lượng bài viết: đoạn văn 200 chữ ghi lại cảm xúc về bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.

- Thu thập tài liệu:

+ Cần tìm những thông tin nào? Tìm những thông tin ấy ở đâu?
+ Em có thể tìm và chọn bài thơ em ấn tượng nhất.

b..Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
- HS  điền vào phiếu tìm ý:

	Cảm xúc, ý tưởng của tác giả qua bài thơ?
	

	Xác định chủ đề của bài thơ?
	

	Những từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu và các biện pháp tu từ trong bài thơ thể hiện cảm xúc và ý tưởng của tác giả?
	

	Bài thơ mang lại cho em những cảm xúc nào?
	

	Bài thơ gửi đến cho người đọc thông điệp gì?
	


- Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba phần lớn của đoạn văn, gồm:
Mở đoạn: Giới thiệu nhan đề bài thơ, tên tác giả và nêu cảm xúc chung về bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ mà em đã chọn.
Thân đoạn: 
+ Những từ ngữ thể hiện cảm xúc của người viết về bài thơ.

+ Những chi tiết, hình ảnh được trích ra từ bài thơ.

+ Những biện pháp tu từ đặc sắc trong bài thơ.

Kết đoạn:  Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với người viết.
c. Bước 3: Viết
  Dựa vào dàn ý, viết một đoạn văn hoàn chỉnh. Khi viết, cần đảm bảo yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.

 d. Bước 4: Rút kinh nghiệm

- Sau khi viết xong, em có thể tự chỉnh sửa đoạn văn dựa vào bảng kiểm.

- Tiếp tục chỉnh sửa nếu đoạn văn chưa thể hiện đầy đủ các yêu cầu đối với đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.

- Chỉnh sửa lỗi chính tả, ngữ pháp.

	BẢNG KIỂM VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG DOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ

	Phương diện
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Chưa đạt

	Mở đoạn
	Mở đoạn bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng
	
	

	
	Dùng ngôi thứ nhất để trình bày cảm xúc về bài thơ
	
	


	
	Có câu chủ đề nêu tên bài thơ, tên tác giả và cảm xúc khái quát bài thơ
	
	

	Thân đoạn
	Trình bày cảm xúc về bài thơ theo trình tự hợp lí
	
	

	
	Làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ
	
	

	
	Dùng các từ ngữ để liên kết câu
	
	

	Kết đoạn
	Khẳng định lại cảm xúc và ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân.
	
	

	
	Kết đoạn bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn
	
	


II. BÀI VIẾT THAM KHẢO

Đề 01: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ Mẹ (Đỗ Trung Lai) 

	Lưng mẹ còng rồi
Cau thì vẫn thẳng
Cau-ngọn xanh rờn
Mẹ-đầu bạc trắng

Cau ngày càng cao
Mẹ ngày một thấp
Cau gần với giời
Mẹ thì gần đất!

Ngày con còn bé
Cau mẹ bổ tư
Giờ cau bổ tám
Mẹ còn ngại to!
	Một miếng cau khô
Khô gầy như mẹ
Con nâng trên tay
Không cầm được lệ

Ngẩng hỏi giời vậy
- Sao mẹ ta già?
Không một lời đáp
Mây bay về xa.


                                    (Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003)

Gợi ý

Bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai là một tác phẩm đầy cảm xúc, đem lại nhiều tình cảm cho người đọc. Đọc bài thơ, tôi ấn tượng về hình ảnh người mẹ già nua theo năm tháng và niềm xót xa của người con khi chứng kiến mẹ ngày càng già đi. Đọc hai khổ thơ đầu, tôi nhận thấy hình ảnh cây cau và mẹ luôn sóng đôi với nhau để làm nổi bật hình ảnh mẹ. Cây cau vốn là một loài cây quen thuộc ở làng quê Việt Nam, dãi dẫm nắng mưa, gió bão, chẳng thế mà nhà thơ Đỗ Trung Lai đã mượn cây cau để miêu tả người mẹ già của mình. Những sự đối lập giữa mẹ và cây cau như “Lưng mẹ còng rồi - Cau thì vẫn thẳng”, “Cau - ngọn xanh rờn, Mẹ - đầu bạc trắng”, “Cau gần với giời - Mẹ thì gần đất” đã gợi lên trong tôi hình ảnh người mẹ còm cõi, già nua, đang ngày một già đi theo năm tháng, thời gian. Ẩn sau những lời thơ, sau bóng dáng mẹ già, tôi như nghe thấy tiếng lòng của nhà thơ, đó là nỗi xót xa đến nhói lòng trước sự thật đau đớn khi tuổi tác của mẹ ngày càng lớn, sức khỏe ngày càng yếu đi. Làm sao níu giữ nổi bước đi của thời gian đang hằn in dấu vết trên bóng dáng của mẹ. Để rồi nỗi xót xa, đau đớn của nhà thơ không thể kìm lại, tuôn trào thành dòng lệ khi nhận ra sự tương đồng giữa cau và mẹ: “Một miếng cau khô/ Khô gầy như mẹ”.  Câu hỏi tu từ “Sao mẹ ta già?” chất chứa sự cô đơn, trống vắng của nhà thơ khi nghĩ đến một ngày mẹ cũng như mây trắng bay về nơi xa. Với nhan đề “Mẹ” ngắn gọn, thể thơ bốn chữ giàu nhịp điệu, các biện pháp tu từ đối lập, so sánh,… bài thơ đem đến cho người đọc những suy ngẫm thật cảm động, sâu sắc về tình mẫu tử trong cuộc sống. Mỗi chúng ta hãy trân trọng những giây phút còn được bên cạnh mẹ, hãy yêu thương và trân trọng người mẹ của mình hơn mỗi ngày.

Đề 02: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo) – 

	Xa nhà đã mấy năm
Thèm bát xôi mùa gặt
Khói bay ngang tầm mắt
Mùi xôi sao lạ lùng.

Mẹ ở đâu chiều nay
Nhặt lá về đun bếp
Phải mẹ thổi cơm nếp
Mà thơm suốt đường con.

	Ôi mùi vị quê hương
Con quên làm sao được
Mẹ già và đất nước
Chia đều nỗi nhớ thương.

Cây nhỏ lòng Trường Sơn
Hiểu lòng nên thơm mãi...



        (Thanh Thảo, Dấu chân qua trảng cỏ, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2015, tr38 – 39)

Gợi ý

. Dàn Ý Viết Đoạn Văn Ghi Lại Cảm Xúc Về Bài Thơ Gặp Lá Cơm Nếp - Thanh Thảo
1. Mở đoạn: Giới thiệu tác giả và bài thơ; nêu ấn tượng, cảm xúc chung về bài thơ.
2. Thân đoạn: Nêu cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ (thể thơ, vần, nhịp, yếu tố tự sự, yếu tố miêu tả, hình ảnh, từ ngữ, biện pháp tu từ,...)
3. Kết đoạn: Khái quát được cảm xúc về bài thơ
"Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo) là một bài thơ hay ghi lại cảm xúc của một người lính trên đường hành quân ra mặt trận  nhớ về người mẹ nơi quê nhà khi tình cờ bắt gặp hình ảnh lá cơm nếp. Bài thơ đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc về tình cảm nhớ thương của người con dành cho mẹ và đất nước. Người lính đã “xa nhà” mấy năm và luôn ấp ủ niềm nhớ mong về hương vị “bát xôi mùa gặt”. Đó là nỗi nhớ về mùi cơm nếp của mẹ thổi trong kí ức, chỉ cần khói bay ngang tầm mắt thôi cũng thấy rạo rực. Trên đường hành quân ra mặt trận, anh bỗng gặp lá cơm nếp - một loài cây nhỏ, mọc hoang có hương thơm giống cơm nếp. Hương vị  của lá cơm nếp đã nhắc nhớ anh về mùi xôi mẹ thổi, từ đó người lính nhớ đến hình ảnh ảnh thân thương của mẹ. Hình ảnh người mẹ dần xuất hiện sống động trong ký ức của người lính. Đó là người mẹ hiền từ, chịu thương chịu khó trong những buổi chiều "nhặt lá về đun bếp" thổi xôi thơm. Mùi vị ấy đã theo con trong suốt những năm tháng bé bỏng lớn lên bên mẹ, để giờ đây mùi vị ấy theo con suốt cả những chặng đường hành quân. Hình ảnh mẹ và đất nước được đặt cạnh nhau cho thấy tình yêu mẹ của người lính hoà vào tình yêu đất nước; mẹ chính là điểm tựa tinh thần để con vững vàng chiến đấu, kiên cường bước tiếp. Với nhan đề độc đáo, hình ảnh thơ gần gũi, ngôn ngữ giản dị, nhịp điệu thơ linh hoạt và thể thơ năm chữ ngắn gọn đã mang đến cho tôi những cảm xúc về tình cảm mẫu tử và tình yêu đất nước thiêng liêng. Bài thơ giúp tôi cảm nhận rõ hơn về tình cảm gia đình và tình yêu quê hương, đất nước mà mỗi người cần trân trọng.

Đề 03: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ Lời của cây (Trần Hữu Thung) – SGK Chân trời sáng tạo 7.

	Khi đang là hạt
Cầm trong tay mình
Chưa gieo xuống đất
Hạt nằm lặng thinh.

Khi hạt nảy mầm
Nhú lên giọt sữa
Mầm đã thì thầm
Ghé tai nghe rõ.

Mầm tròn nằm giữa
Vỏ hạt làm nôi
Nghe bàn tay vỗ
Nghe tiếng ru hời.
	Mầm kiêng gió bắc

Kiêng nhất mưa giông

Nghe mầm mở mắt

Đón tia nắng hồng!

Khi cây đã thành
Nở vài lá bé
Là nghe màu xanh
Bắt đầu bập bẹ.

Rằng các bạn ơi
Cây chính là tôi
Nay mai sẽ lớn
Góp xanh đất trời.


(In trong Những bài thơ em yêu, Phạm Hổ, Nguyễn Nghiệp tuyển chọn, NXB Giáo dục Việt Nam, 2004)

Gợi ý
- Mở đoạn: Giới thiệu khái quát nội dung bài thơ Lời của cây và cảm xúc chung của em về bài thơ.

- Thân đoạn: Trình bày cụ thể những cảm nhận của em sau khi đọc bài thơ Lời của cây:

+ Cảm xúc về nội dung:

· Lời của cây ghi lại một cách sinh động quá trình hạt phát triển thành cây. Qua đó, thể hiện tình cảm, cảm xúc nâng niu, trân trọng mà nhân vật trình dành cho mầm cây.

· Bài thơ như một bức thông điệp gửi đến người đọc: Hãy yêu cây, trân trọng sự sống của cây, bởi cây làm nên một phần cuộc sống xinh đẹp, đáng yêu này

+ Cảm xúc về nghệ thuật:

· Thể thơ bốn chữ với lối viết giản dị, gần gũi

· Bài thơ ghi lại một cách sinh động quá trình hạt phát triển thành cây

- Kết đoạn: Khái quát cảm xúc chung về bài thơ.

Bài thơ "Lời của cây" của tác giả Trần Hữu Thung đã để lại cho tôi những rung động sâu sắc. Với cách dẫn dắt thú vị cùng ngôn ngữ bình dị, tự nhiên, bài thơ giống như một cuốn nhật ký ghi lại quá trình lớn lên của một cái cây từ mầm đến cây, qua đó nhà thơ bày tỏ tình cảm của mình với cỏ cây thiên nhiên. Bài thơ có 6 khổ, được viết theo thể thơ bốn chữ, mỗi khổ thơ là mỗi bước sinh trưởng của mầm cây. Khổ thơ thứ nhất là hình ảnh chiếc hạt gieo mình xuống đất, nằm lặng thinh trong hơi ấm của đất mẹ. Qua khổ thơ thứ hai, hạt bắt đầu nảy mầm, nhú lên những giọt sữa trong ngần. Ta như nghe thấy những thanh âm thầm thì của mầm non. Rồi chiếc mầm non nớt dần lớn lên dưới sự ưu ái, chăm sóc, nâng niu của mẹ thiên nhiên và những tia nắng mặt trời dịu nhẹ, ấm áp. Theo thời gian, cây đã trưởng thành hơn, mầm non thành lá bé xanh tươi, "bập bẹ" tiếng nói. Đến khổ thơ cuối cùng, cây trưởng thành và cất tiếng nói của mình, hoà vào mẹ thiên nhiên nhiên, hiểu được vai trò của mình trong việc tạo nên màu xanh cuộc đời. Biện pháp nghệ thuật nhân hoá được tác giả vận dụng tinh tế "hạt nằm lặng thinh", "mầm mở mắt",... kết hợp cùng các động từ "nghe", "ghé tai",... không chỉ tạo nên nét sinh động của thiên nhiên mà còn thể hiện được những cảm xúc thương yêu trìu mến của tác giả với những mầm cây. Bài thơ với những vần thơ hồn nhiên, trong sáng, hình ảnh thơ gần gũi đã mang đến cho bài thơ một giọng điệu tươi trẻ. Gấp trang sách lại, người đọc tưởng như nghe thấy vang lên đâu đây lời thì thầm của muôn cây quanh mình. Bài thơ giúp tôi cảm nhận được thiên nhiên cũng có tiếng nói, tâm hồn riêng của mình. Đọc bài thơ, tôi thêm yêu quý thiên nhiên, thấy mình cần phải biết trân trọng và bảo vệ thiên nhiên, nâng niu những mầm xanh sự sống của cuộc đời.

Đề 04: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ “Đưa con đi học” (Tế Hanh)

                                        ĐƯA CON ĐI HỌC

                                  Sáng nay mùa thu sang

                                  Cha đưa con đi học

                                  Sương đọng cỏ bên đường

                                  Nắng lên ngời hạt ngọc

                                   Lúa đang thì ngậm sữa 

                                  Xanh mướt cao ngập đầu

                                  Con nhìn quanh bỡ ngỡ

                                  Sao chẳng thấy trường đâu?

                                    Hương lúa tỏa bao la 

                                   Như hương thơm đất nước

                                   Con ơi đi với cha

                                   Trường của con phía trước




                                                Thu 1964

                                 (Tế Hanh, Khúc ca mới, Tr.32, NXB Văn học,1966)
                                                                  Gợi ý

          Bài thơ “Đưa con đi học” của nhà thơ Tế Hanh là bài thơ thật đẹp ca ngợi tình cảm cha con, để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Bài thơ miêu tả lại một buổi sáng mùa thu cha đưa con đến trường lần đầu tiên, gợi lên hình ảnh ấm áp thân thương. Trước mắt người đọc hiện lên cảnh tượng hai cha con vừa nắm tay, vừa trò chuyện vui vẻ trong khung cảnh làng quê buổi bình minh thật thanh bình, yên tĩnh, tinh khôi, đầy sức sống. Tác giả đã miêu tả những hình ảnh thiên nhiên thật tinh tế qua các biện pháp ẩn dụ, nhân hoá, so sánh đầy sinh động, gợi cảm. Sương sớm đọng trên ngọn cỏ, được ánh mặt trời chiếu vào ngời lên ánh sáng như muôn vàn hạt ngọc. Hình ảnh ẩn dụ đã làm bừng sáng lên không gian buổi sớm đầy mới mẻ, tinh khôi, trong trẻo. Lúa bên đường đang thì ngậm sữa, toả hương thơm khắp không gian. Hình ảnh so sánh  độc đáo “Hương lúa toả bao la – Như hương thơm đất nước” cho thấy tình yêu thiên nhiên quê hương cũng hoà vào tình yêu đất nước, tự hào về vẻ đẹp quê hương xứ sở của hai cha con. Hai cha con cảm nhận thiên nhiên buối sớm trên con đường đến trường không chỉ bằng thị giác mà còn bằng thính giác. Tất cả không gian như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đêm, đang chào đón và nâng đỡ từng bước chân con đến trường. Đứng trước không gian rộng lớn của làng quê, tâm trạng con bỡ ngỡ, xen lẫn niềm háo hức, mong chờ được đến trường qua câu hỏi hồn nhiên: “Sao chẳng thấy trường đâu”. Đáp lại lời hỏi của con, cha giục giã, động viên con: “Con ơi đi với cha – Trường của con phía trước”. Con hãy dũng cảm, bước lên phía trước – nơi đó là trường học của con, nơi con sẽ được học bao điều thú vị, bổ ích. Cả một chân trời rộng lớn đang chờ đón con phía trước, con chớ ngại bước đi vì cha sẽ luôn dõi theo con, có cả quê hương nâng bước con. Lời thơ cho ta thấy tình cha lặng lẽ mà thấm thía, bao la dành cho con. Bằng từ ngữ gợi cảm, hình ảnh gần gũi, quen thuộc, thể thơ 5 chữ với nhịp điệu nhịp nhàng kết hợp với các biện pháp tu từ (nhân hoá, so sánh, ẩn dụ), bài thơ đã cho người đọc thấy bức tranh làng quê tươi đẹp và tình cha con thân thương. Đọc bài thơ, tôi thêm kính yêu cha mẹ mình, thêm trân trọng những kí ức tuổi thơ và động lực để bước tiếp những chặng đường phía trước.

PHẦN 3: VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH VỀ MỘT QUY TẮC HAY LUẬT LỆ

I. NHẮC LẠI LÍ THUYẾT 

1. Yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động

- Nhan đề nêu được tên quy tắc hay luật lệ của hoạt động.

- Nội dung bài viết cần đảm bảo các phần sau:

- Giới thiệu thời gian, không gian thực hiện hoạt động, mục đích, ý nghĩa của hoạt động.

- Liệt kê một số phương tiện cần chuẩn bị cho hoạt động (nếu có).

- Lần lượt thuyết minh về quy tắc/luật lệ của những hoạt động:những điều khoản, quy ước nhằm đảm bảo cho hoạt động thực hiện an toàn, hiệu quả.

- Cấu trúc chung:

+ Mở bài:  Nêu tên hoạt động, lí do giới thiệu quy tắc hoạt động.

+ Thân bài: Tập trung thuyết minh các điều khoản trong quy tắc, luật lệ của hoạt động giúp người tham gia hiểu rõ và tuân thủ.

+ Kết bài: Khẳng định lại quy tắc, nhận định về độ tin cậy, ý nghĩa thực tế của quy tắc hoạt động.
2. Dàn ý chung của một bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động

*Mở bài: Nêu tên hoạt động, lí do giới thiệu quy tắc, hoạt động
*Thân bài: 

+ Giới thiệu vắn tắt mục đích, bối cảnh, thời gian không gian diễn ra hoạt động và sự cần thiết thực hiện hoạt động theo quy tắc

+ Trình bày các điều khoản/nội dung của quy tắc hay luật lệ:

 ++ Điều khoản/nội dung 1

 ++ Điều khoản/nội dung 2

 ++ Điều khoản/nội dung 3

…….

 ++ Một vài lưu ý đặc biệt (nếu có) 

*Kết bài: 

- Khẳng định ý nghĩa của việc tuân thủ quy tắc/luật lệ.

- Đưa ra khuyến nghị đối với người đọc nếu có.

II. THỰC HÀNH VIẾT

Đề 01: Viết bài văn thuyết mình về một quy tắc hoặc luật lệ trong một hoạt động Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dàn ý

	1. Mở bài: Nêu tên hoạt động, lí do giới thiệu quy tắc, hoạt động.
- Giới thiệu quy tắc trong hoạt động thi văn nghệ Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Lí do: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, hưởng ứng phong trào thi văn nghệ của nhà trường. Đóng vai trò lớp trưởng, tôi xin đưa ra một số quy tắc trong hoạt động thi văn nghệ Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Thân bài: 

- Giới thiệu vắn tắt mục đích, bối cảnh, thời gian không gian diễn ra hoạt động và sự cần thiết thực hiện hoạt động theo quy tắc

+ Mục đích: Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tri ân các thầy, cô; chọn HS có năng khiếu vào đội văn nghệ nhà trường; thúc đẩy phong trào thi đua giữa các lớp.

+ Bối cảnh: sân khấu ngoài trời hoặc nhà đa năng

+ Thời gian: Các buổi chiều 15, 16/11; chung kết 20/11
- Trình bày các điều khoản/nội dung của quy tắc hay luật lệ:

 + Về đối tượng tham gia: HS trong trường đều có quyền tham gia, khuyến khích HS có năng khiếu. Trong lớp chúng ta, tôi đề nghị những bạn này:.... các bạn có thể đăng kí bổ sung vào danh sách để lớp có đội văn nghệ chất lượng.

 + Về chuẩn bị nội dung tiết mục: Về chủ đề: Có thể là các chủ đề về thầy, cô, mái trường, quê hương, đất nước; khuyến khích các chủ đề thầy, cô và mái trường. Về hình thức biểu diễn: hát, múa, nhảy, nhạc cụ,...

+ Về tập luyện: Các bạn tham gia tập luyện sau giờ học, thời gian tập khoảng 30 phút, buổi chiều nghỉ hoặc cuối tuần. Lưu ý, cần nghiêm túc trong quá trình tham gia tập luyện. 

+ Về trang phục: Phù hợp với tiết mục, phù hợp với môi trường học đường, lứa tuổi học sinh; trang phục cần lịch sự, kín đáo; tránh những trang phục phản cảm, quá hở hang hoặc không phù hợp.

+ Về kinh phí: quỹ lớp chi tiền trang phục.

+ Về chuẩn bị đạo cụ. Ngoài trang phục, đạo cụ cũng là thứ mà bạn cần chuẩn bị. Đạo cụ sẽ giúp bạn dễ dàng thể hiện động tác, truyền tải nội dung cũng như thông điệp đến khán giả một cách rõ ràng hơn.

 + Chuẩn bị tập duyệt sân khấu. Cuối cùng, trước buổi biểu diễn chính thức, bạn cần đến kiểm tra sân khấu. Nếu sân khấu quá nhỏ hoặc quá lớn, bạn sẽ chủ động phân chia lại bố cục, đội hình để tạo nên sự cân đối khi biểu diễn chính thức.

 ++ Một vài lưu ý đặc biệt: Không tổ chức tập quá muộn; không tập buổi tối; không chia bè kết phái; Không lạm dụng kinh phí của lớp.

3. Kết bài: 

- Khẳng định ý nghĩa của việc tuân thủ quy tắc/luật lệ

- Đưa ra khuyến nghị đối với người đọc nếu có


Bài tham khảo chi tiết:

              Những thứ cần chuẩn bị cho một tiết mục văn nghệ chào mừng 20/11

Các bạn thân mến! Theo yêu cầu của cô phụ trách đội, lớp chúng ta cũng như các lớp khác cần có một tiết mục văn nghệ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. Để có được một tiết mục văn nghệ hay và đặc sắc, chúng ta cần phải cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Vậy, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu xem những thứ cần phải chuẩn bị cho một tiết mục văn nghệ là gì?
      Các bạn lưu ý buổi mít tinh chào mừng 20/11 được tổ chức trang trọng tại sân khấu ngoài trời (sân trường), có nhiều khách mời, các thầy, cô và đông đảo các bạn HS tham gia. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị thật chu đáo để thể hiện sự biết ơn đối với công lao dạy dỗ của thầy cô cũng như thể hiện hoạt động phong trào tích cực của lớp, góp phần vào sự thành công của buổi lễ. Vì thế, tôi xin tóm lược mấy lưu ý sau để mọi người chuẩn bị tốt tiết mục văn nghệ quan trọng này:

Thứ nhất: Đối tượng tham gia: HS trong trường đều có quyền tham gia, khuyến khích HS có năng khiếu. Trong lớp chúng ta, tôi đề nghị những bạn này:.... các bạn có thể đăng kí bổ sung vào danh sách để lớp có đội văn nghệ chất lượng.
Thứ hai: Chuẩn bị nội dung tiết mục. Đầu tiên, bạn cần phải xác định mình sẽ lựa chọn hình thức nghệ thuật nào để biểu diễn, ca, múa, hát hay kịch. Tiếp đó, bạn sẽ chọn bài hát chính hoặc câu chuyện chính để xây dựng nội dung theo cách cảm nhận của mình. Lưu ý, tiết mục cần đúng với chủ đề thầy, cô và mái trường.

Thứ ba: Luyện tập nội dung tiết mục. Sau khi đã xác định được mình sẽ biểu diễn gì, bằng hình thức nào, bạn sẽ bắt đầu luyện tập nội dung. Thông thường khi lên sân khấu, do ảnh hưởng tâm lý nên nhiều người thường bị quên bài. Vậy nên việc luyện tập nội dung một cách kỹ lưỡng là điều thật sự cần thiết. Các bạn tham gia tập luyện sau giờ học, thời gian tập khoảng 30 phút, buổi chiều nghỉ hoặc cuối tuần.
Thứ tư: Chuẩn bị trang phục. Trang phục là một trong những yếu tố không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng tạo nên sự thành công của tiết mục. Tùy nội dung, bạn sẽ chọn trang phục cho phù hợp. Bên cạnh nội dung, trang phục còn phải phù hợp với không gian và tính chất của chương trình; tránh những trang phục phản cảm, quá hở hang hoặc không phù hợp.

Thứ năm: Chuẩn bị đạo cụ. Ngoài trang phục, đạo cụ cũng là thứ mà bạn cần chuẩn bị. Đạo cụ sẽ giúp bạn dễ dàng thể hiện động tác, truyền tải nội dung cũng như thông điệp đến khán giả một cách rõ ràng hơn.

Thứ sáu: Chuẩn bị tập duyệt sân khấu. Cuối cùng, trước buổi biểu diễn chính thức, bạn cần đến kiểm tra sân khấu. Nếu sân khấu quá nhỏ hoặc quá lớn, bạn sẽ chủ động phân chia lại bố cục, đội hình để tạo nên sự cân đối khi biểu diễn chính thức.

Cuối cùng, về kinh phí: quỹ lớp chi tiền trang phục.

Một vài lưu ý đặc biệt: Không tổ chức tập quá muộn; không tập buổi tối; không chia bè kết phái; Không lạm dụng kinh phí của lớp.

Trên đây là những thứ cần chuẩn bị khi tham gia tiết mục văn nghệ mà bạn cần nhớ để có được tiết mục thành công. Điều này tôi đã rút ra được sau nhiều lần được tham gia các tiết mục văn nghệ dự thi cấp huyện, tỉnh. Hi vọng nó sẽ có ích và giúp tiết mục văn nghệ của chúng ta để lại ấn tượng sâu sắc trong buổi lễ.      

Đề số 2: Viết bài văn thuyết mình về quy tắc của trò chơi bịt mắt bắt dê.
Dàn ý 

	1. Mở bài:
Giới thiệu sơ lược về trò chơi dân gian và trò bịt mắt bắt dê

2. Thân bài:
- Nguồn gốc trò chơi:Trò chơi bịt mắt bắt dê có nguồn góc từ đâu?

- Đối tượng người chơi: chủ yếu là trẻ em; những người lớn có thể tham gia.

- Chuẩn bị trò chơi: 

 + Số lượng người tham gia: 3 – 15 người. Người tham gia nên đồng trang lứa để thêm công bằng hơn cho trò chơi.

+ Dụng cụ: một vài sợi dây đủ dài để “bịt mắt” người đi tìm

+ Địa điểm: không gian rộng, không có vật cản.

- Quy tắc, cách chơi trò chơi bịt mắt bắt dê:

+ Trò bịt mắt bắt dê thường được chơi vào những dịp như thế nào?

+ Nêu ra những quy tắc cơ bản của trò chơi.

+ Những lưu ý cần thiết khi chơi bịt mắt bắt dê.

- Ý nghĩa cũng như những lợi ích mà trò chơi bịt mắt bắt dê mang lại.

3. Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa trò chơi và liên hệ bản thân.


Bài tham khảo chi tiết:

TRÒ CHƠI BỊT MẮT BẮT DÊ

Một trong số những nét văn hóa truyền thống nổi bật của dân tộc Việt Nam là các trò chơi dân gian. Từ thời xa xưa, ông cha ta đã sáng tạo ra những trò chơi để giải trí sau những giờ lao động mệt mỏi và để tạo không khí vui tươi trong những ngày lễ hội đặc biệt. Một trong số những trò chơi thú vị, hấp dẫn nhiều người tham gia đó là trò bịt mắt bắt dê. Trò chơi này có quy tắc chơi vô cùng đơn giản và phù hợp với mọi lứa tuổi khác nhau.

Bịt mắt bắt dê đã có từ bao đời nay rồi. Chúng ta thường thấy trò chơi dân dan này trên những bức tranh Đông Hồ hay khi làng xóm tổ chức những lễ hội truyền thống thì cũng không thể thiếu trò chơi dân gian này. Như chính cái tên của trò chơi này, đây là trò chơi nhiều người cùng tham gia, bịt mắt để bắt được dê. Chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao là "bắt dê" chứ không phải bắt một con vật nào khác. Điều này được lí giải bởi loài dê là loài có tính hiền lành, nhút nhát, linh hoạt và rất thích vận động. Chính vì thế, người bắt được nó đòi hỏi phải có sự tinh ý, nhanh nhẹn, thậm chí là cả chiến thuật nhất định. Mở mắt để bắt dê đã khó, bịt mắt để bắt được dê lại càng khó khăn hơn. Chính vì thế, đây được coi là trò chơi khá khó khăn nhưng lại vô cùng thú vị, hấp dẫn
Để chơi được trò bịt mắt bắt dê thì trước tiên chúng ta phải chọn một địa điểm rộng rãi và không có vật cản, tránh cho trường hợp người bị bịt mắt va phải vật cản đó dẫn đến bị thương. Trò chơi này cần có ít nhất 3 người tham gia, nhưng càng có nhiều người chơi thì lại càng tăng thêm phần thú vị. 

Cách chơi bịt mắt bắt dê cũng đơn giản y như tên gọi của nó vậy. Chỉ cần bịt mắt một người và đi tìm đối phương xung quanh khu vực chơi cho đến khi người bịt mắt bắt được một người nào đó và đoán đúng tên của họ. Trước khi bắt đầu thì chúng ta cần phải lựa chọn ra ai là người bịt mắt thông qua cách oản tù xì hay một cách nào đó. Sau khi đã lựa chọn được rồi thì chúng ta lấy một mảnh vải thật kín nhưng phải mềm tránh cho mắt người chơi bị khó chịu để bịt mắt người đó lại sao cho người đó không nhìn được. Đối với những người làm dê thì cần phải thật nhanh nhạy, luồn lách thật khéo léo để không bị bắt. Và người làm dê tuyệt đối không được đi ra khỏi khu vực chơi. Bạn cũng phải kêu “be be” để có thể thu hút người bịt mắt đến chỗ của mình. Sau khi nghe thấy tiếng kêu thì người bịt mắt có thể phán đoán được hướng đi của mình mà tìm ra chú dê cần bắt. Những người ở xung quanh không được chỉ cho người bị bịt mắt hướng đi mà phải để họ tự di chuyển. Khi bắt được dê và đoán đúng tên của người đó thì trò chơi sẽ kết thúc và đổi vai cho nhau, người bị bắt sẽ phải bịt mắt và đi tìm dê. 

Mặc dù có cách chơi đơn giản nhưng trò bịt mắt bắt dê không dễ dàng thực hiện đối với người bị bịt mắt. Bởi họ bị bịt mặt lại nên trong quá trình di chuyển sẽ không tránh khỏi việc bị vấp ngã. Chính vì vậy mà nơi tổ chức trò chơi cần phải rộng rãi, bằng phẳng và không có vật cản nào. Tránh cho trường hợp người chơi bị ngã gây ra những trấn thương không mong muốn.

Trò chơi này thường được tổ chức trong các lễ hội ở vùng thôn quê cùng với sự tham gia của người dân nơi đây. Mọi người thường nghĩ rằng bịt mắt bắt dê là trò chơi của trẻ em tuy nhiên nó cũng là trò chơi chủ yếu của người lớn trong những lễ hội xưa. Trò chơi này không chỉ giúp chúng ta giải trí mà nó còn giúp chúng ta gắn kết với nhau hơn, rèn luyện cho chúng ta khả năng tư duy sáng tạo, giúp chúng ta nhanh nhạy và khéo léo hơn.

Ngày nay khi xã hội ngày càng hiện đại hơn thì những trò chơi dân gian đã bị mai một dần. Chính vì vậy chúng ta cần phải tổ chức những trò chơi dân gian như trò bịt mắt bắt dê để thế hệ trẻ em sau này không quên đi nét đẹp truyền thống của nước ta. Bịt mắt bắt dê không chỉ là một trò chơi để giải trí mà nó còn là một phần của nền văn hóa dân tộc, góp phần làm cho bản sắc văn hóa nước ta trở lên phong phú và đa dạng hơn.

Đề số 3: Viết bài văn thuyết mình về một quy tắc hoặc luật lệ trong một hoạt động tham quan/ trải nghiệm của lớp em theo kế hoạch của Nhà trường.

Dàn ý

	1. Mở bài:
Giới thiệu về hoạt động tham quan/ trải nghiệm của lớp mà bản thân sẽ thuyết minh.

2. Thân bài:
- Giới thiệu về thời gian, địa điểm, ý nghĩa của hoạt động tham quan/ trải nghiệm.

- Nêu các quy tắc cho chuyến đi tham quan/ trải nghiệm (các quy tắc này có thể thay đổi tùy vào địa điểm): trước chuyến đi, trong chuyến đi, sau chuyến đi.

3. Kết bài:
Khẳng định ý nghĩa của việc tuân thủ các quy tắc, luật lệ của hoạt động tham quan/ trải nghiệm.


Bài tham khảo chi tiết:

Chủ nhật tuần tới, trường ta sẽ tổ chức cho học sinh khối 7 tham gia  buổi tham quan trải nghiệm trong một ngày với lịch trình qua các địa điểm Đền Trần – Phủ Dầy – Khu sinh thái Núi Ngăm (Vụ Bản – Nam Định). Để chuẩn bị cho chuyến đi, mình xin thay mặt cho Ban cán sự lớp thông qua một số quy tắc mà các bạn cần tuân thủ để đảm bảo có một chuyến đi an toàn, ý nghĩa.
Đền Trần – Phủ Dầy – Khu sinh thái Núi Ngăm (Vụ Bản – Nam Định) là những địa điểm khá nổi tiếng của tỉnh Nam Định ta. Chuyến đi là dịp để các bạn HS lớp mình và trong trường tìm hiểu về lịch sử - địa lí – văn hoá của địa phương Nam Định. 

Trước chuyến đi, bạn nên tìm hiểu trước thông tin về các địa điểm sẽ tham quan trải nghiệm qua Internet. Bạn cũng nên chuẩn bị trang phục lịch sự, thoải mái; không hở hang, không mặc quần/ váy quá ngắn.
Trong chuyến đi, bạn cần đảm bảo một số quy tắc chung sau:

Thứ nhất, bạn cần tham gia hoạt động trải nghiệm với tinh thần hợp tác, tuân thủ đúng giờ giấc. 

Thứ hai, các bạn thực hiện nguyên tắc đi theo đoàn; không tự ý tách đoàn hoặc đi riêng lẻ khi chưa có sự đồng ý của thầy cô giáo/ người phụ trách.

Thứ ba, các bạn không nên mang nhiều tiền và đồ dùng/trang sức có giá trị và đắt tiền. Mỗi bạn cần phải biết tự bảo quản tiền, tư trang cá nhân và vật dụng mang theo.

Thứ tư, luôn tôn trọng và tuân thủ hướng dẫn của hướng dẫn viên, thầy cô giáo.

Thứ năm, luôn tuân thủ nội quy tại các địa điểm tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo quản cơ sở vật chất tại các địa điểm diễn ra hoạt động trải nghiệm.

Sau chuyến đi, mỗi bạn cần hoàn thành bài thu hoạch đúng thời gian quy định theo mẫu mà nhà trường gửi và nộp lại cho các tổ trưởng.
Mình mong các bạn trong lớp sẽ thực hiện tốt các yêu cầu trên để lớp ta sẽ có một chuyến đi thành công và đáng nói.
PHẦN 4: ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN

***

Dạng 1: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

I. NHẮC LẠI LÍ THUYẾT

1. Khái niệm

 - Nghị luận về một vấn đề trong đời sống: Là trình bày ý kiến của mình (tán thành hay phản đối) về vấn đề nào đó trong đời sống bằng cách đưa ra lí lẽ rõ ràng, kết hợp với bằng chứng đa dạng để thuyết phục người đọc, người nghe.

2.Việc làm cần chuẩn bị để viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống

- Xác định vấn đề cần bàn luận

- Thu thập tư liệu liên quan (tư liệu thực tế, chuyện đã nghe, đã đọc, chuyện đã chứng kiến hay trải nghiệm của bản thân...)

- Giải thích vấn đề và làm sáng tỏ ý kiến bằng việc nêu ra lí lẽ và bằng chứng.

3. Dàn ý chung

a. Mở bài: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề cần bàn luận.
b. Thân bài
- Giải thích vấn đề cần bàn luận. Nêu các biểu hiện của vấn đề.

- Làm sáng tỏ vấn đề bằng cách đưa ra các lí lẽ và bằng chứng:

    + Ý 1: Khía cạnh thứ nhất cần tán thành (lí lẽ, bằng chứng)

    + Ý 2: Khía cạnh thứ hai cần tán thành (lí lẽ, bằng chứng)

    + Ý 3: Khía cạnh thứ ba cần tán thành (lí lẽ, bằng chứng)

         …

c. Kết bài
        Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề cần bàn luận.

II. LUYỆN TẬP ĐỀ

  Đề số 01: Có ý kiến cho rằng: “Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết cho giới trẻ hôm nay”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên.
Dàn ý

1. Mở bài:

- Nêu vấn đề cần bàn luận: Giới trẻ với lối sống trải nghiệm.

- Ý kiến đáng quan tâm về vấn đề đó: Tầm quan trọng, sự cần thiết của lối sống trải nghiệm đối với giới trẻ.

2. Thân bài:

* Giải thích: Trải nghiệm là tự mình trải qua để có được hiểu biết, kinh nghiệm, tích lũy được nhiều kiến thức và vốn sống.

*Bàn luận:

- Khẳng định vai trò, tác dụng của sự trải nghiệm trong cuộc sống, nhất là với giới trẻ như: 

+ Giúp mở rộng, nâng cao sự hiểu biết, kinh nghiệm, có cách nghĩ, cách sống tích cực, biết yêu thương, quan tâm chia sẻ.... 

+ Trải nghiệm giúp bản thân khám phá ra chính mình để có quyết định đúng đắn, sáng suốt...; 

+ Giúp con người sáng tạo, biết cách vượt qua khó khăn, có bản lĩnh, nghị lực....

- Đưa ra một số dẫn chứng thực tế, những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hay văn học để làm sáng tỏ.

- Mở rộng, phản đề: Chỉ ra những tác hại của lối sống thụ động, ỷ lại, nhàm chán, vô ích, đắm chìm trong thế giới ảo (game), các tệ nạn...Đó là những trải nghiệm xấu, tiêu cực vô ích,…

* Rút ra bài học cho bản thân:

 + Không ngại dấn thân để có được cơ hội trải nghiệm.

 + Hãy tự mình làm chủ cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào người khác để trưởng thành hơn mỗi ngày.

3. Kết bài:

     Khẳng định ý kiến mình tán thành và sự cần thiết của vấn đề mình tán thành: Trải nghiệm có vai trò to lớn, cần thiết mang đến cho mỗi người lối sống tích cực, có trải nghiệm thì bản thân mới trưởng thành, sống đẹp...

Đề số 02: Có ý kiến cho rằng: “Theo đuổi ước mơ là con đường dẫn chúng ta đi đến thành công.” Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên.
Dàn ý

1. Mở bài

Dẫn dắt và nêu vấn đề cần bàn luận (ý nghĩa của việc theo đuổi ước mơ).

Ví dụ: Ước mơ là ngọn đèn soi sáng cho mỗi người trên đường đi đến thành công. Do đó, theo đuổi ước mơ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi người.

            2. Thân bài

 * Giải thích:
- Ước mơ: là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta mong muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài; là động lực để mỗi chúng ta vạch ra phương hướng đường đi để dẫn tới ước mơ.

- Theo đuổi giấc mơ: là nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bỏ sức lực, trí tuệ để có thể biến ước mơ thành hiện thực.

*Bàn luận: 

- Khẳng định ý nghĩa và đưa ra vai trò, ý nghĩa của việc theo đuổi ước mơ trong đời sống mỗi người, nhất là các bạn trẻ:

 +  Ước mơ có vai trò quan trọng với mỗi người, giúp chúng ta sống cuộc đời có ý nghĩa, cống hiến cho xã hội.

+ Việc theo đuổi ước mơ sẽ giúp ta đạt được mục tiêu đã đặt ra, giúp ta có cơ hội để thể hiện và khẳng định bản thân mình.

+ Nhờ theo đuổi ước mơ mà con người biết sống có kế hoạch, biết vạch sẵn ra những bước đi để biến ước mơ thành hiện thực.

+ Nếu không theo đuổi ước mơ thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô vị, tẻ nhạt, nhàm chán; chúng ta sẽ sống hoài sống phí, và trở thành người tụt hậu bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau.

- HS lấy dẫn chứng về những tấm gương dám theo đuổi ước mơ đến cùng để chứng minh.

(Ví dụ: nhà văn An-đéc-xen, tỉ phú Bill Gate, ông chủ của Apple là Steve Jobs,…)

- Mở rộng, phản đề:

+ Tuy nhiên, vẫn còn những bạn trẻ sống không có ước mơ, không hiểu mình muốn gì và không có ý chí phấn đấu, sống buông bỏ đời mình theo số phận muốn tới đâu thì tới, sống ỷ lại, thụ động, phụ thuộc vào gia đình.

+ Một số khác thì theo đuổi những ước mơ quá xa vời, thiếu thực tế. Một số lại sống bằng lòng với thực tại, ngại khó, ngại khổ, không dám theo đuổi ước mơ.

*Rút ra bài học cho bản thân:

   + Mỗi chúng ta cần phải có ước mơ mục đích sống cho riêng mình, nhất là lứa tuổi HS.

   + Để đạt được ước mơ chúng ta cần ra sức rèn luyện học tập, tu dưỡng đạo đức để chuẩn bị những tư trang cần thiết cho con đường đi tới ước mơ của mình.

3. Kết bài

    Khái quát lại vai trò của ước mơ và ý nghĩa của việc theo đuổi ước mơ.

Đề số 03: “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận” (Euripides). Em suy nghĩ thế nào về câu nói trên?

Dàn ý
1. Mở bài

- Cuộc sống bôn ba vất vả để mưu sinh, nhiều lúc con người ta cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Khi đó, điểm tựa và nguồn động lực lớn lao có thể đưa con người vượt qua khó khăn đó chính là gia đình.

- Bàn về ý nghĩa và vai trò to lớn của gia đình đối với mỗi cá nhân, Euripides nói: “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận ”

2. Thân bài
* Giải thích:
 - Gia đình: chỉ mối quan hệ hôn nhân và huyết thống giữa các thành viên của gia đình, thể hiện tình cảm gắn bó bền chặt, không thể chia cắt.

 - Tai ương của số phận: chỉ những khó khăn, trắc trở gặp phải khi bước trên đường đời.

 - Nội dung câu nói: Khẳng định vai trò to lớn của gia đình đối với mỗi con người – gia đình là sức mạnh giúp con người vượt lên khó khăn, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và vững vàng hơn trong cuộc sống.

*Bàn luận:

 - Vai trò của gia đình:

   + Gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn con người và là gốc rễ của mọi điều tốt đẹp nhất cuộc sống. Gia đình không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách của một con người mà còn góp phần lớn tạo ra những thành công khi trưởng thành.

   + Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tài năng và nhân cách con người. Bởi vậy, mỗi con người sinh ra và lớn lên, trưởng thành đều có sự ảnh hưởng, giáo dục to lớn từ truyền thống gia đình. Chính điều đó sẽ là hành trang cho mỗi chúng ta bước vào đời, giúp ta khẳng định năng lực và phẩm giá của mình để thành công trong cuộc sống.

  + Gia đình là cái nôi hạnh phúc của con người từ bao thế hệ: không chỉ đùm bọc, chở che, gia đình còn giúp con người vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Trong cuộc đời, không ai có thể tránh khỏi những va vấp, những tổn thương, những khó khăn thử thách, những thất bại. Khi đó, gia đình sẽ là nơi bao bọc, chở che, động viên, vỗ về chúng ta đứng lên sau thất bại, là chỗ dựa vững chắc và vô điều kiện những khi ta đã “lưng chùng gối mỏi” sau những lúc tất tả trên đường đời.

- Mở rộng, phản đề: 

  + Gia đình có vai trò to lớn đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của con người, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để con người vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong thực tế, có rất nhiều người ngay từ khi sinh ra đã không được sự chở che, đùm bọc, giáo dục, nâng đỡ của gia đình nhưng vẫn thành đạt, trở thành con người hữu ích cho xã hội.

+ Gia đình là quan trọng như thể sinh mệnh con người vậy mà có những đứa con bất hiếu đối với ông bà, cha mẹ; lãng quên cội nguồn, cự tuyệt tình thân; sống thiếu trách nhiệm đối với những người thân trong gia đình.

*Rút ra bài học cho bản thân:

- Câu nói trên thật đúng khi khẳng định vai trò của gia đình đối với cuộc sống mỗi người. Vì gia đình có giá trị bền vững và vô cùng to lớn không bất cứ thứ gì trên cõi đời này sánh được, cũng như không có bất cứ vật chất cũng như tinh thần nào thay thế nổi.

- Mỗi chúng ta cần góp phần bảo vệ, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Hãy biết thương yêu, đùm bọc, chia sẻ cho nhau. Hãy biết nhẫn nhịn, chịu đựng, hi sinh để gia đình luôn là tổ ấm hạnh phúc nhất.

3. Kết bài: Khẳng định vấn đề.
      Ai đó đã định nghĩa: Gia đình, đó là nơi ngay cả khi nước sôi cũng reo lên niềm hạnh phúc. Vậy chúng ta hãy bằng tình yêu và hành động của mình để cho niềm hạnh phúc ấy luôn được reo lên trong hai tiếng thiêng liêng “gia đình”.

Đề số 04: Em hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ về vai trò của sự lắng nghe trong cuộc sống.

Dàn ý

1. Mở bài

Dẫn dắt và nêu vấn đề cần bàn luận (vai trò của sự lắng nghe trong cuộc sống).

Ví dụ: Một nhà văn Hy Lạp đã từng viết: “Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn”. Có thể nói biết lắng nghe là một trong những điều làm nên giá trị của một con người đó. Biết tôn trọng lời nói cũng như câu chuyện của người khác là một trong những phép lịch sự mà chúng ta cần phải cố gắng có mỗi ngày.

2. Thân bài

 * Giải thích:
- Lắng nghe là quá trình tập trung tiếp nhận âm thanh một cách chủ động có chọn lọc, đi kèm với phân tích thông tin và đưa ra phản hồi thích hợp với những gì họ tiếp nhận.

- Mục đích của lắng nghe: nắm bắt được nội dung vấn đề, thu thập được nhiều thông tin, đánh giá nội dung thông tin và tương tác qua lại trong quá trình diễn đạt.
*Bàn luận:
-  Vai trò, ý nghĩa của sự lắng nghe trong cuộc sống:

Trong công việc:

+ Lắng nghe giúp ta học hỏi kinh nghiệm, thấu hiểu tâm tư tình cảm, tính cách, sở thích, thói quen của đồng nghiệp, khách hàng, đối tác và những người xung quanh; tạo ra sự liên kết về xúc cảm, từ đó tạo được thiện cảm với đối phương.

+ Đối với các nhà lãnh đạo, kỹ năng lắng nghe sẽ giúp họ thấu hiểu nhân viên của mình, tạo được sự gắn kết và tăng hiệu quả làm việc.

Trong cuộc sống:

+ Lắng nghe giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp của bạn đối với những người xung quanh, xây dựng và phát triển quan hệ

+ Lắng nghe giúp con người hiểu nhau để thân thiết, gắn bó và tin tưởng hơn bởi lắng nghe giúp chia sẻ cảm thông với người khác, đồng thời có thể hiểu đối phương hơn.

+ Thể hiện sự tôn trọng người khác, tôn trọng câu chuyện của họ.

+ Lắng nghe giúp ta giải quyết xung đột hiệu quả hơn.
- Mở rộng, phản đề: Trong cuộc sống, vẫn còn nhiều người mắc căn bệnh không chịu lắng nghe, vô cảm, thờ ơ trước tiếng kêu cứu của cuộc sống... Vẫn còn những kẻ bảo thủ, độc đoán, không chấp nhận sự những ý kiến mới mẻ, đóng góp của người khác. Họ là những lực cản làm tụt lùi xã hôi.

- *Rút ra bài học cho bản thân:

 + Bài học nhận thức: Trong cuộc sống, sự lắng nghe có vai trò rất quan trọng. Luôn biết lắng nghe và thấu hiểu đó là điều quan trọng trong cách hoàn thiện nhân cách cá nhân, tạo nên những giá trị to lớn trong cuộc sống, văn hóa.

+ Bài học hành động:

+ Rèn luyện kỹ năng lắng nghe

+ Luôn biết lắng nghe và học hỏi từ mọi người xung quanh để nâng cao vốn tri thức, kinh nghiệm cho bản thân, thấu hiểu mọi người.

+ ...

 3. Kết bài

- Khái quát, khẳng định lại vai trò ý nghĩa quan trọng của sự lắng nghe trong cuộc sống.

- Rút ra bài học cho bản thân cần phải biết lắng nghe.

Đề số 05: Viết bài văn nghị luận bàn về ý nghĩa  của việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống. 
Dàn ý

1. Mở bài

     Dẫn dắt, nêu vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Ví dụ: “Nếu tất cả đường đời đều trơn láng , chắc gì ta đã nhận ra ta”. Cuộc đời con người là hành trình vượt qua những khó khăn, thử thách. Chính điều đó làm cho cuộc đời mỗi chúng ta thêm ý nghĩa và xác lập ta là ai trong cuộc đời này.
2. Thân bài
* Giải thích: Thử thách là những yếu tố gây khó khăn, cản trở đến việc thực hiện một công việc, một kế hoạch, một mục tiêu nào đó, buộc con người ta phải vượt qua.

* Bàn luận:

- Vì sao ta phải vượt qua những thử thách trong cuộc sống?

+ Cuộc đời vốn không bằng phẳng mà luôn có những khó khăn, vấp ngã đang chờ đón con người.

+ Những khó khăn của cuộc sống là môi trường để thử thách tuổi trẻ;

- Ý nghĩa của việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống:

+ Vượt qua những khó khăn, thử thách đem lại cho ta hiểu biết và kinh nghiệm thực tế; giúp chúng ta mau chóng trưởng thành về cách nghĩ, cách sống, bồi đắp tình cảm, tâm hồn, giúp mỗi người gắn bó và góp phần cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước. 

+ Những thử thách là môi trường giúp ta tôi luyện bản lĩnh, ý chí để ngày càng vững vàng hơn trong cuộc sống, có sức mạnh tinh thần để từng bước dấn thân vào cuộc đời; làm chủ cuộc đời của mình…

+ Thử thách là cơ hội để ta khẳng định giá trị của chính mình.

+ Sống cuộc đời bằng phẳng, mưu cầu sự yên bình sẽ khiến ta thiếu đi những trải nghiệm, khi đó cuộc sống của mỗi người sẽ nghèo nàn, thụ động, nhàm chán, vô ích, không cảm nhận được sự thú vị của cuộc sống.
- Mở rộng, phản đề: Bên cạnh những bạn trẻ dám đón nhận, dám đối mặt và vượt qua những thử thách thì không ít người thấy khó khăn, thử thách là nhụt chí, bỏ cuộc. Những bạn trẻ đó đã tự đánh mất đi cơ hội đi đến thành công của chính mình.

*Bài học nhận thức và hành động: 

+ Tuổi trẻ cần dấn thân, tìm đến những thử thách để thể hiện và khẳng định bản thân mình, sống cuộc đời có ý nghĩa.

+ Cần nhận thức được vai trò quan trọng và cần thiết của những thử thách trong cuộc sống, biết đón nhận và vượt qua để bản thân trưởng thành, vững vàng và sống đẹp hơn.

 3. Kết bài

–  Khẳng định lại ý nghĩa của những thử thách trong cuộc sống.

· Rút ra bài học cho bản thân: Phải biết thử thách là điều tất yếu để chuẩn bị tinh thần,  tìm mọi cách vượt qua và đi qua nó để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đề số 06: Viết bài văn nghị luận bàn về sức mạnh của lòng dũng cảm trong cuộc sống. 
Dàn ý
1. Mở bài
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của lòng dũng cảm.

- Lòng dũng cảm là một trong những đức tính vô cùng cần thiết và đáng quý ở mỗi con người. Dù ở nơi đâu khi làm bất cứ việc gì con người cũng đều cần đến lòng dũng cảm.

2. Thân bài
*Giải thích:
- Dũng cảm là không sợ nguy hiểm, khó khăn.

- Người có lòng dũng cảm là người không run sợ, không hèn nhát, dám đứng lên đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, các thế lực tàn bạo để bảo vệ công lí, chính nghĩa.

*Bàn luận:
- Ý nghĩa của lòng dũng cảm:

     Với cá nhân:

+ Lòng dũng cảm tiếp thêm động lực giúp ta dám đương đầu với khó khăn, thử thách, vượt qua những cản trở để vươn tới thành công.

+ Lòng dũng cảm giúp ta có can đảm để làm những việc tốt và đấu tranh chống lại cái xấu đến cùng.

+ Người có lòng dũng cảm sẽ được mọi người tin tưởng, yêu quý: Những con người dũng cảm luôn vượt lên trên hiểm nguy để hành động theo lẽ phải, họ được cả xã hội ca ngợi, tôn vinh.

    Với xã hội: Lòng dũng cảm của các cá nhân sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng văn minh, tốt đẹp, trong sạch.

· HS đưa ra các dẫn chứng để chứng minh: Trong công cuộc chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, biết bao anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tuổi xuân và tính mạng của mình cho độc lập tự do của dân tộc. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chứng kiến rất nhiều những hành động dũng cảm: cứu người hoạn nạn, truy bắt tội phạm, tố cáo tiêu cực...

· Mở rộng, phản đề:

+ Những người nhầm tưởng lòng dũng cảm với hành động liều lĩnh, mù quáng, bất chấp công lí. 

+ Phê phán những người hèn nhát, bạc nhược không dám đấu tranh, không dám đương đầu với khó khăn thử thách để vươn lên trong cuộc sống.

* Bài học nhận thức và hành động:
- Rèn luyện tinh thần dũng cảm từ việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày nơi gia đình, nhà trường như dám nhận lỗi khi mắc lỗi, dũng cảm chỉ khuyết điểm của bạn.

- Trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc rèn luyện lòng dũng cảm, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc

3. Kết bài
- Khẳng định lại vấn đề nghị luận.

- Rút ra bài học cho bản thân.

Đề số 07: Viết bài văn nghị luận bàn luận về ý kiến: Thói quen trì hoãn, nên hay không nên?
Dàn ý
1. Mở bài

Dẫn dắt và nêu vấn đề cần bàn luận (tác hại của thói quen trì hoãn).

Ví dụ: Cuộc sống là một chuỗi những hành trình, để thực hiện những mục tiêu, dự định con người cần lên kế hoạch và thực hiện tốt những công việc. Thời gian để hiện thực hóa mục tiêu của mỗi người lại không giống nhau, có người thực hiện một cách nhanh chóng trong một khoảng thời gian xác định, cũng có người phải mất khoảng thời gian rất dài mới có thể thực hiện được. Có sự khác nhau này không chỉ do định hướng, cách thức thực hiện của con người mà còn bị chi phối bởi thói quen trì hoãn công việc.

2. Thân bài
 * Giải thích:
- Trì hoãn trong công việc: là chần chừ, lề mề, rề rà, chưa muốn bắt tay vào làm ngay một công việc nào đó hoặc có tâm lí chờ và để một thời gian mới làm và giải quyết.

- Thói quen trì hoãn công việc lại là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần ở con người.

*Thực trạng: Đây là thói quen xấu mà rất nhiều người mắc phải, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ. 
*Bàn luận: Tác hại của thói quen trì hoãn trong công việc
 - Với cá nhân:

+ Thói quen trì hoãn và viện cớ sẽ khiến chúng ta giậm chân tại chỗ, không nỗ lực bắt tay vào hành động, do đó không đạt được những gì mình mong ước. Trì hoãn công việc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả của công việc, trì hoãn khiến ta không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn
+ Trì hoãn khiến cho con người bỏ lỡ những cơ hội, những điều kiện tốt để phát triển và khẳng định giá trị của bản thân.

+ Thói quen trì hoãn công việc còn làm nảy sinh tính bê trễ, thiếu kỉ luật, trách nhiệm với bản thân cũng như với công việc được giao, từ đó hình thành tâm lí ỷ lại, lười biếng.
- Với tập thể, xã hội:

+ Thói quen trì hoãn công việc sẽ khiến cho công việc của tập thể chậm tiến độ, khó hoàn thành mục tiêu đã đặt ra đúng hạn.
+ Thói quen xấu này là lực cản, làm tụt lùi sự phát triển của xã hội.
* Bài học nhận thức và hành động: 

+ Tuổi trẻ cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện kĩ năng, tiếp thu lĩnh hội kiến thức mới mẻ để không trì hoãn công việc mỗi khi thấy khó.

+ Nỗ lực học hỏi, sáng tạo, giải quyết nhanh công việc, không để tồn đọng công việc sẽ gây ảnh hưởng đến người khác.
 3. Kết bài

- Khái quát, khẳng định lại tác hại tiêu cực của thói quen trì hoãn công việc.

- Rút ra bài học cho bản thân cần sống có trách nhiệm, tự giác hoàn thành công việc đúng thời hạn, sống có kỉ luật.

Đề số 08: Viết bài văn nghị luận bàn luận về tác hại của thói quen gây bè phái, chia rẽ tập thể lớp.

Dàn ý
1. Mở bài: 

- Giới thiệu: Ngày nay, chúng ta đều biết được những lợi ích và sức mạnh của tập thể. Việc ở trong một tập thể lớp đoàn kết là điều mà ai cũng muốn. Tuy nhiên, không ít tập thể lớp đã mất đi sự đoàn kết, sự chung lòng chung sức vốn có mà chia bè kết phái, gây ảnh hưởng lớn đến phong trào của lớp cũng như tình bạn giữa các thành viên.

- Nêu vấn đề: “thói quen gây bè phái, chia rẽ tập thể lớp ” rất cần được được chúng ta cùng xem xét, bàn luận.

2. Thân bài:

*Giải thích, biểu hiện:

 - Thói quen gây bè phái là thói quen tập hợp gồm những người vì quyền lợi riêng hoặc quan điểm hẹp hòi mà gắn kết với nhau.

  - Một lớp học là nơi hội tụ của hàng chục cá thể có tính cách khác nhau, vì thế chuyện người này, người kia không hợp cạ chẳng phải là điều quá lạ lẫm. Nhưng nếu vì điều đó mà gây chia rẽ trong nội bộ tổ chức lớp thì sẽ trở thành một ảnh hưởng rất xấu.

 -  Biểu hiện thói quen gây bè phái, chia rẽ tập thể lớp:

   + Ban đầu, một số HS tập hợp thành các nhóm có cùng cá tính, thói quen, sở thích hay hoàn cảnh. Các bè phái  này kết hợp vì lợi ích riêng. Do đó bè phái chỉ có tính ngắn hạn, nhất thời, không có lý tưởng, niềm tin, kế hoạch. Nó dễ dàng bị phá vỡ cấu trúc khi cảm xúc hoặc lợi ích thay đổi.

   + Vì một chuyện hiểu sai, một thành viên có lôi kéo tất cả những người mình quen biết, bằng cách kể một nửa sự thật, bịa đặt đủ điều để tạo thành phe ghét bỏ và cô lập một người nào đó. Cho dù ai có giải thích, nói đúng hoặc làm gì thì trong mắt phe này,  người đó vẫn không ra gì. Ai lên tiếng nói lời phải trái đều bị phe này đánh giá đồng loại xấu xa như người đó và thù ghét, sỉ nhục…

   + Dần dần các bè phái xoay ra soi mói, nói xấu lẫn nhau. Người có tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai phải trái, biết khen ngợi và nhắc nhở đúng mực rất ít và thường bị các phe làm cho không thể mở miệng vì mở miệng là bị yêu, ghét, phán xét ngay lập tức.

   +  Bề ngoài, cả lớp luôn tỏ ra đoàn kết, ngoan ngoãn, nhưng thực chất luôn có những cuộc chiến tranh ngầm bất phân thắng bại…. 

*Bàn luận: 

- Nguyên nhân dẫn đến thói quen gây bè phái, chia rẽ tập thể lớp: 

   + Có chung mâu thuẫn về một cá nhân/ vấn đề trong tập thể

   + Có cùng sở thích, quan điểm, định kiến

   + Có chung lợi ích trước mắt

- Tác hại thói quen gây bè phái, chia rẽ tập thể lớp
   + Làm cho tập thể lớp bị chia rẽ cùng cực, ghét bỏ, thù hằn nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt thay vì yêu thương, chia sẻ, thông cảm, giúp nhau tốt hơn lên mỗi ngày

   + Khi còn giữ thói chia bè kết phái thì không có hội nhóm nào bền vững, không một tập thể lớp nào nào có thể lớn mạnh được.

   + Lục đục nội bộ làm tổn thất ích lợi chung, làm xấu danh tiếng, và để các thế lực thù địch có cơ hội lấn át trong các hoạt động thi đua

- Giải pháp xoá bỏ thói quen gây bè phái, chia rẽ tập thể lớp:

   + Bạn luôn ý thức trách nhiệm xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau trong một tập thể.

   + Bạn cũng cần nhìn nhận vấn đề một cách trung thực, khách quan, suy luận có logic, khoa học, trách cảm tính, áp đặt hay bị kích động bởi người khác.

   + Bạn cần có chính kiến trong suy nghĩ  khi tiếp nhận thông tin về một việc, một người nào đó. Trước khi phán xét ai đó, ta cần đặt câu hỏi cho bản thân có phải vì mình ghét họ nên mình vội nghĩ họ sai không? Hay trước khi bênh vực một ai ta cũng đặt câu hỏi người này đã nói, viết đúng chưa, đúng sai như thế nào?

   +  Bạn có thể thương xuyên học hỏi để thu nạp kiến thức, làm cho bản thân có được sự hiểu biết nhất định để từ đó có thể nhìn nhận vấn đề một cách trung thực, khách quan, suy luận có logic, khoa học.

   + Con người không thể gạt bỏ hoàn toàn cảm xúc, nhưng bạn không nên vì yêu ghét nhất thời mà cố ý bao che hoặc phủ nhận hoàn toàn một người khác. 

*Rút ra bài học cho bản thân: Là một người học sinh, bạn nên hiểu đúng về thói quen gây bè phái, chia rẽ tập thể lớp, biết đặt sự thật lên trên tôn giáo, tín ngưỡng, cảm xúc và cả bản thân; cố gắng phấn đấu học cách trở thành người công chính, tự chủ, độc lập và tự do trong tư duy.… và tuyên truyền giúp đỡ mọi người cùng làm theo.
3. Kết bài: 

       Khẳng định lại vấn đề: Thói quen gây bè phái, chia rẽ tập thể lớp là một thói quen xấu và cần được xóa bỏ để tập thể lớp phát triển tích cực, bên vững. Đừng để thói quen gây bè phái, chia rẽ trở thành vật cản cho tập thể lớp và bản thân bạn.  

***
Dạng 2: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học (Yêu cầu tác phẩm ngoài sách giáo khoa)
I. NHẮC LẠI LÍ THUYẾT

1. Khái niệm.

Phân tích đặc điểm nhân vật là giới thiệu, miêu tả và nêu lên nhận xét về những nét tiêu biểu của một nhân vật như: lai lịch, xuất thân, hình dáng bên ngoài, suy nghĩ, hành động, việc làm... của nhân vật.

2. Yêu cầu phân tích đặc điểm nhân vật.
- Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học.

- Chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.

- Nhận xét được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.

- Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.

3.Tìm ý và lập dàn ý

a. Tìm ý: Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi

 Đặc điểm nhân vật được khắc họa ở phương diện nào?

 Qua các phương diện thấy nhân vật là người như thế nào?

 Nhân vật để lại trong em ấn tượng, tình cảm, suy nghĩ gì?

b. Lập dàn ý

* Mở bài: Giới thiệu tác phẩm văn học và nhân vật; nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
* Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật.

Lần lượt trình bày hệ thống luận điểm, luận cứ và dẫn chứng theo một trình tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài:

- Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.

- Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn
- Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.

                          * Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật...

4. Viết bài: Dựa trên dàn ý đã lập

5. Kiểm tra và chỉnh sửa

Kiểm tra bài văn đoạn văn đã viết

Phát hiện lỗi về nội dung (thiếu ý, trùng lặp ý), lỗi về hình thức (chính tả, ngữ pháp, liên kết câu.

Xác định những chỗ mắc lỗi và nêu cách sửa.

II. LUYỆN TẬP ĐỀ

  Đề số 01: Phân tích nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” (Trích “ Dế Mèn phiêu lưu kí”) của Tô Hoài? 

         Một hôm, qua một vùng cỏ nước xanh dài, chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Tôi lắng tai, đoán ra tiếng khóc quanh quẩn đâu đây. Vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội.Chị Nhà Trò bé nhỏ lại gầy gùa, yếu đuối quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh cô nàng mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khoẻ cũng chẳng bay được xa. Các chị Nhà Trò vốn họ bướm, cả đời chỉ biết vởn vơ quanh quẩn trong bờ bụi mà thôi. Nhà Trò đương khóc.

       Nghe như có điều gì oan trái chi đây, tôi bèn hỏi: 

    - Làm sao mà khóc đường khóc chợ thế kia em?

      Chị ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa rồi cúi chào, lễ phép - các cô Nhà Trò bao giờ cũng lịch sự và mềm mại. 

    - Em chào anh, mời anh ngồi chơi

    Tôi nói ngay: 

    - Có gì mà ngồi! Làm sao khóc nào?

     Thế là chị ta bù lu bù loa: 

    - Anh ơi! Anh ơi! Hu...hu...Anh cứu em... Hu...hu

    - Ðứa nào? Ðứa nào bắt nạt em? 

   - Thưa anh, bọn Nhện. Anh cứu... Hu...hu... 

Tôi sốt ruột: 

   - Nhện nào? Sao lại cứ khóc thế? Kể rõ đầu đuôi mới biết làm sao mà cứu được chứ! 

 Nhà Trò kể: 

   - Năm trước, phải khi trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của Nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ, làm ăn chả ra thế nào, bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng, món nợ cũ chưa trả được. Nhện cứ nhất định bắt trả nợ. Mấy bận Nhện đã đánh em. Hôm nay bọn Nhện chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặn cánh ăn thịt em. 

   Tôi xoè hai càng ra, bảo Nhà Trò:

   - Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Ðứa độc ác không thể cậy khoẻ ăn hiếp kẻ yếu. Ðời này không phải như thế. 

  Tôi dắt Nhà Trò đi. Một quãng, tới chỗ mai phục của bọn Nhện. 

  Bọn nhện đã công phu chăng bên đường nọ sang bên kia, chằng chịt biết bao nhiêu tơ nhện, trùng trùng điệp điệp, một chú Muỗi Mắt nhỏ nhất loài muỗi cũng không chui lọt. Lại thêm, sừng sững giữa lối đi, một anh Nhện canh gác. ý hễ thấy bóng Nhà Trò là làm hiệu cho lũ Nhện nấp hai bên đường kéo ra. Khi tôi gần tới mạng lưới, nhìn vào các khe đá xung quanh đã thấy lủng củng những nhện là nhện: Nhện mẹ, Nhện con, Nhện già, Nhện trẻ, Nhện nước, Nhện tường, Nhện võng, Nhện cây, Nhện đá, Nhện ma...đủ họ nhà Nhện. Chúng đứng im như đá, mà coi vẻ hung dữ. 

   Tôi cất tiếng hỏi lớn: 

 - Ai đứng chóp bu bọn mày? Ra đây cho tao nói chuyện.

   Từ trong hốc đá, một mụ nhện cái to nhất, cong chân nhảy ra, hai bên có hai Nhện vách nhảy kèm. Dáng đây là vị chúa trùm nhà Nhện. Nom cũng đanh đá, nặc nô lắm. Vậy thì đầu tiên, tôi hãy ra cái oai của tôi. Tôi quay phắt lưng, phóng càng đạp mạnh vào đầu mụ Nhện cái một đạp. Mụ nọ hoảng hốt, co dúm lại hãi ngay. Rồi thế là mụ cứ rập đầu xuống đất như cái chày giã gạo, tỏ ý hối hận và sợ hãi một điều gì đó - điều gì đó có lẽ mụ ta cũng chưa biết. 

    Tôi thét:

     - Cớ sao dám kéo bè kéo cánh ra bắt nạt em Nhà Trò yếu ớt thế kia? Chúng mày có của ăn của để, đứa nào cũng béo múp mông đít cả lượt như thế kia mà tính đòi nó một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi là không được. Ta cấm từ giờ không được đòi nợ Nhà Trò nữa. Nó bé bỏng, làm chưa đủ nuôi thân, phải thương nó, xuý xoá công nợ cho nó. ở đời, thù hằn, độc ác làm gì. Thử trông đấy, bay bắt nạt nó, nhưng còn có ta khoẻ hơn, ta mới thử gió mấy cái đá hậu, mà xem ra chúng mày đã thấy đáng nghĩ lắm rồi phải không?

     Bọn Nhện núp phía trong cũng dạ vang và lao xao nói "nghe rồi ạ" rối rít khe đá. Tôi ra lệnh:

    - Phá các vòng vây đi. Ðốt hết văn tự đi. 

   Lũ Nhện nghe ngay lời tôi, cả họ nhanh nhẹn chạy ngang chạy dọc, phá các dây tơ chăng lưới. Con đường về tổ Nhà Trò trên cành lá mua có một chiếc hoa tím phút chốc đã qung hẳn. Rồi vô số Nhện nhấp nhô, tung tăng đến, chân nắm chân ả Nhà Trò mà nhảy múa, hát ầm ĩ rất vui. 

   Họ nhà Nhện còn định mở tiệc thết tôi. Ðược cái họ nhà Nhện thì lúc nào cũng khéo trữ lắm thức ăn ngon. Nhưng tôi từ chối, nói rằng phải vội đi. Hẹn dịp khác sẽ qua chơi. 

   Tôi từ giã bọn Nhện và Nhà Trò. Chị Nhà Trò ôm vai tôi cảm động, không nỡ ly biệt, cứ theo tiễn một quãng đường dài. Còn tôi, trong lòng hoan hỉ vì đã làm được việc đầu tiên có ích cho đời. 

                                                         (Trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài)
Dàn ý

a) Mở bài

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và đặc điểm của Dế Mèn trong đoạn trích: “Dế Mèn phiêu lưu ký” là truyện thiếu nhi đặc sắc nhất của nhà văn Tô Hoài. Đây là câu chuyện đầy thú vị, hấp dẫn về hành trình phiêu lưu của chú Dế Mèn qua nhiều vùng đất và thế giới của các loài vật khác, nhằm thể hiện khát vọng tươi đẹp của tuổi trẻ. 

             - Khái quát ấn tượng về nhân vật Dế Mèn: Đoạn trích “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” là đoạn trích khắc họa vẻ đẹp của nhân vật Dế Mèn với hành động nghĩa hiệp đã giúp đỡ chị Nhà Trò thoát khỏi sự ức hiếp của mụ Nhện xấu xa.

b) Thân bài: 
* Giới thiệu tác giả , tác phẩm: 

Tô Hoài là nhà văn có vốn sống phong phú, năng lực quan sát và miêu tả tinh tế, lối văn giàu hình ảnh, nhịp điệu, ngôn ngữ chân thực, gần gũi với đời sống. Ông có sở trường viết truyện về loài vật. Tô Hoài có những tìm tòi, khám phá trong sáng tạo nghệ thuật đó là một trong  những yếu tố làm nên sức hấp dẫn, sức sống và ý nghĩa lâu bền ở tác phẩm của ông. “Dế Mèn phiêu lưu kí” là tác phẩm đặc sắc và nổi tiếng nhất của nhà văn Tô Hoài viết về loài vật, dành cho lứa tuổi thiếu nhi (truyện đồng thoại). Trong truyện, Dế Mèn là nhân vật chính đã trải qua những cuộc phiêu lưu lí thú, đầy mạo hiểm. Sự trải nghiệm cuộc đời của Dế Mèn, những bài học mà Dế Mèn rút ra qua bao nhiêu hiểm nguy sóng gió chính là hành trang để Mèn bước vào đời và trở thành một chàng Dế cao thượng, trượng nghĩa. Chính vì thế, có thể nói rằng cuộc đời của Dế Mèn là một bài học lớn - đi một ngày đàng, học một sàng khôn

* Đặc điểm nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” : 

- Khái quát về nhân vật Dế Mèn: là một chàng dế khỏe mạnh, cường tráng sớm thích tự lập nên đã một mình tự đi ngao du khắp nơi, chơi đùa với cây cỏ, thưởng ngoạn phong cảnh đẹp trên khắp đất nước, tìm những người bạn mới. Điều đặc biệt là tích lũy được những kinh nghiệm để cho mình trưởng thành hơn. Là một chú dế khỏe mạnh, có chút kiêu ngạo, dế Mèn luôn tự tin vào sức mạnh của bản thân mình, chú  cũng là một chàng dế hành hiệp chính nghĩa, trên đường đi thường xuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn. Thấy những việc chướng tai gai mắt thì không hề khoanh tay đứng xem mà luôn can thiệp, trừng trị kẻ ác, đòi công bằng lại cho người bị hại.

- Đặc điểm của nhân vật Dế Mèn ở đoạn trích: Đoạn trích “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” đã thể hiện sinh động một chàng dế giàu tình yêu thương và luôn quan tâm người khác. Chú Dế Mèn được nói đến thật đáng khâm phục. 

+ Bối cảnh của đoạn trích: Hôm nay đến một vùng đất hoàn toàn mới, Dế Mèn nhìn trước ngó sau đầy vẻ thích thú, bởi cảnh vật ở đây vô cùng đẹp, đẹp hơn bất kì nơi nào mà Dế Mèn ta từng đến, từng đi qua, gặp những con vật dễ thương, thân thiện, 

+ Thái độ của Dế Mèn vui vẻ, thân thiện: đến đâu Dế Mèn cũng chủ động bắt chuyện, làm thân nên mới vừa đi một đoạn thì Dế Mèn đã biết hết tên mọi người. Đang huýt sáo bước đi đầy vui vẻ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc đầy thê lương, nhìn qua mới thấy chị Nhà Trò đang ngồi khóc nức nở bên tảng đá. 

+ Lời hỏi han, động viên của Dế Mèn với chị Nhà Trò: 

+ + bảo chị Nhà Trò: “Em đừng sợ!”. 

+ + Vốn đầy tính chính nghĩa, Dế Mèn lại gần hỏi chuyện mới biết vì năm ngoái chị Nhà Trò và mẹ đến vay lương thực của bà Nhện, mà mẹ của chị ta vừa mới mất. Không có tiền để trả cho mụ Nhện nên chị Nhà Trò bị chúng bắt, đánh đập tàn nhẫn, hơn nữa còn bày trận phục kích trên đường về nhà của chị Nhà Trò khiến chị có nhà mà không thể về. 

+ Hành động nghĩa hiệp: Dế Mèn “xòe hai cẳng ra” biểu thị một sức mạnh sẵn sàng bênh vực kẻ yếu. Chú đã đưa chị Nhà Trò đến thẳng sào huyệt lũ nhện. Tiếng nói của chú cất lên nghe thật oai vệ, ngang tàng: “Ai đứng chóp bu bọn này? Ra đây ta nói chuyện”. Dế Mèn đã “quay phắt lưng phóng càng đạp phanh phách” làm cho mụ nhện cái và bè lũ bạt vía kinh hồn “co dúm lại rồi cúi rập đầu xuống đất như cái chày giã gạo”. Dế Mèn đã bênh vực kẻ yếu, bắt lũ nhện “xóa hết công nợ”, “đốt hết văn tự nợ đi!”, và phải “phá các vòng vây”. Bọn nhện “sợ hãi cùng dạ ran”. Dưới ngòi bút Tô Hoài, Dế Mèn được miêu tả qua một số cử chỉ, hành động và ngôn ngữ đầy ấn tượng, xứng đáng là một hiệp sĩ ra tay “phò nguy cứu đời”.
+ Dế Mèn vô cùng tức giận khi nghe câu chuyện của chị Nhà Trò, khuyên chị Nhà Trò bình tĩnh, sau đó cùng chị Nhà Trò đến nơi mụ Nhện phục kích để dạy cho mụ ta một bài học. Đến nơi, Dế Mèn đã bay lại, dùng đôi càng chắc khỏe của mình tấn công mụ nhện khiến mụ ta sợ hãi mà ngã lăn ra đất. Dế Mèn đã lên tiếng giáo huấn sự đê hèn của mụ Nhện, chị Nhà Trò đã vô cùng đáng thương mà vẫn cố tình ăn hiếp, chà đạp. Hành động ấy của Mèn được chị Nhà Trò cảm kích và biết ơn vô cùng.

+ Dế Mèn lên tiếng bệnh vực những kẻ yếu thế như chị Nhà Trò khiến Mụ nhện sợ hãi hứa với Dế Mèn sẽ không làm hại Nhà Trò nữa, nhà Trò trở về nhà an toàn, không còn sợ hãi sự tấn công của mụ Nhện nữa. Hài lòng với thành quả mình đạt được, Dế Mèn nhanh chóng tiếp tục cuộc ngao du của mình với tâm trạng đầy phấn chấn, vui vẻ vì vừa mới làm được thêm một việc tốt.
* Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn: 

- Hình ảnh Dế Mèn được nhà văn Tô Hoài xây dựng thành công qua những hình thức nghệ thuật đặc sắc. Nghệ thuật nhân hóa tài tình, với óc tưởng tượng phong phú, những hình ảnh so sánh độc đáo, giàu chất tạo hình. 

- Ngôn từ đa dạng với hệ thống động từ, tính từ phong phú, sinh động cùng

- Lời kể dung dị, tự nhiên, như lời ăn tiếng nói hàng ngày. 

- Miêu tả loài vật rất đặc sắc của nhà văn Tô Hoài.Thế giới loài vật được nói đến là chị Nhà Trò, chú Dế Mèn và lũ nhện. Mỗi nhân vật được nói đến đều có nét riêng về ngoại hình, ngôn ngữ, hành động, tính cách và lối ứng xử riêng, có mối quan hệ sống còn trong một xã hội thu nhỏ lại. Nghệ thuật tả loài vật của Tô Hoài thật đặc sắc, độc đáo và mẫu mực.

* Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.

 Tô Hoài không chỉ cho ta thấy chân dung của một cậu chàng dế thanh niên khỏe mạnh cường tráng, tự tin mà còn để lại ấn tượng cho người đọc về một chàng dế trượng nghĩa “Giữa đường dẫu thấy bất bình mà tha” và những bài học sâu sắc trong cuộc sống: “Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu”, sống ở đời phải biết khiêm nhường, luôn quan tâm giúp đỡ những người xung quanh, biết trân trọng tình bạn, giúp đỡ bạn bè bằng tấm lòng chân thành, yêu thương mọi người thật lòng. Luôn có tấm lòng hào hiệp, sẵn sàng làm việc nghĩa: bênh vực kẻ yếu đuối, đạp đổ những áp bức, bất công trong cuộc sống.
c) Kết bài: 

Dế Mèn trong “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”  (Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí ”của Tô Hoài đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc. Dưới ngòi bút tài hoa của Tô Hoài, chân dung Dế Mèn hiện lên vô cùng đẹp đẽ, sống động, rất đáng yêu, đáng mến. “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” là một trang văn chan chứa tình nhân đạo. Chuyện loài vật mà cũng là chuyện người. Câu chuyên kể giàu kịch tính. Hình ảnh Dế Mèn mãi đẹp trong tuổi thơ của mỗi chúng ta!

Đề 2: Phân tích đặc điểm nhân vật Lucky trong đoạn trích “ Tập bay” ( Trích “Con mèo dạy hải âu bay”) của nhà văn Lu –I Xe-pun – ve – da? 
Lucky, kẻ luôn ngỏng cổ theo dõi những câu chuyện của con mèo viễn dương với sự tập trung cao độ, đã nghe chuyện đó với đôi mắt mở to: 

“Bác nói là hải âu có thể bay trong bão tố ạ?” nó hỏi.

“Sao lại không, hải âu là loài chim cứng cỏi nhất trong vũ trụ,” 

Bốn Biển cam đoan với nó.

 “Không một loài chim nào rành rẽ chuyện bay bằng hải âu.” 

Câu chuyện của con mèo viễn dương đã tác động mãnh liệt tới trái tim Lucky. Hai chân nó dộng trên nền nhà còn cái mỏ thì đập vào nhau lách cách đầy căng thẳng. 

“Vậy thì, thưa quý cô Lucky, cô có nghĩ rằng mình muốn bay hay không?” Zorba hỏi.        Lucky nhìn bọn mèo, từng con một, rồi nó đáp: “Vâng vui lòng dạy con bay”

 Bọn mèo ngoao lên sung sướng và ngay lập tức bắt chân vào nhiệm vụ. Chúng mong đợi giây phút này đã lâu rồi. Với bản tính kiên nhẫn của loài mèo, chúng chờ cho con hải âu tự nói lên mong ước được bay lượn, bởi có một châm ngôn truyền đời đã dạy chúng rằng bay lượn là một quyết định hoàn toàn cá nhân. Sung sướng nhất là Einstein, kẻ lúc này đã thuộc nằm lòng tất cả những vấn đề cơ bản của bay lượn trong tập mười hai, vần L của bộ từ điển bách khoa, và vì thế đã gánh vác trách nhiệm chỉ đạo quá trình tập bay.

“Sẵn sàng cất cánh!” Einstein thông báo.“Sẵn sàng cất cánh!”

 Lucky nhắc lại.“Bắt đầu chạy vào đường băng bằng cách đẩy hai trụ đỡ A và B về phía sau.” 

Lucky bắt đầu di chuyển về phía trước, nhưng thật chậm, như nó đang lăn trên những bánh xe hoen rỉ. “Tăng tốc,” Einstein thúc giục. Con hải âu lạch bạch sải chân nhanh hơn một chút.“Rồi, mở hai vị trí C và D.” Lucky dang rộng cánh vào lao về phía trước.“Rồi! Nâng điểm E!” Einstein ra lệnh. Lucky dựng lông đuôi lên.

“Còn bây giờ, nâng lên hạ xuống hai vị trí C và D để đẩy không khí ra phía sau, đồng thời nhấc điểm A và B khỏi mặt đất!”

 Lucky đập đập đôi cánh, co chân, nhấc thân hình lên khỏi mặt đất vài phân, rồi ngay lập tức rơi uỵch xuống như một cục chì. Mấy con mèo nhảy vọt khỏi giá sách và chạy vù tới chỗ nó. Chúng thấy nó nước mắt lưng tròng.

“Con thật là đồ kém cỏi! Con thật là đồ kém cỏi!” nó khóc lóc nức nở, không sao dỗ dành được. “Không kẻ nào có thể bay được ngay trong lần đầu tiên tập cả, con sẽ học dần. Ta hứa đấy,” Zorba meo khe khẽ, liếm đầu nó. Einstein tiếp tục nghiên cứu để tìm ra điểm sai sót, nó đọc đi đọc lại phần nói về máy bay của ngài Leonardo Da Vinci.

Dàn ý:

a) Mở bài

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và khái quát được đặc điểm của lucky trong đoạn trích.

b ) Thân bài: 

* Lucky là chú chim luôn biết nuôi dưỡng ước mơ, quết tâm thực hiện ước mơ, khao khát của mình.

- Lucky bày tỏ khao khát được bay:

+  Xuyên suốt câu chuyện “Con mèo dạy hải âu bay” đầy lôi cuốn là tình yêu thương, chăm sóc, sự tận tâm của con mèo mun mập ú dành cho con hải âu non từ khi nó vẫn còn trong quả trứng trắng lốm đốm xanh. Tình yêu ấy bắt nguồn từ lời hứa cho qua chuyện và rồi lớn dần, lớn dần, đến mức phá vỡ rào cản về giống loài. Cảm ơn tình yêu bao la đó của mèo mẹ mà Lúc ky đã không phụ lòng mong mỏi của mèo mẹ Zorba, đã tự nói lên mong ước được bay lượn, nó đã tự mình bày tỏ mong muốn được bay “Vâng, vui lòng dạy con tập bay”. Tự bên trong sâu thẳm Lucky là một chon hải âu, dù muốn hay không nó vẫn là chim – Chim thì phải bay.

+ Nếu bạn muốn ai đó làm điều gì bằng tất cả sức lực, tinh thần, hãy kiên nhẫn và để họ tự nói lên điều đó. Lũ mèo rõ ràng là rất muốn con hải âu biết bay, không chỉ bởi mỗi ngày có biết bao nguy hiểm rình rập hay vì tình yêu dành cho con hải âu, cũng không vì mong muốn thực hiện lời hứa. Lý do đơn giản nhưng là lẽ tự nhiên của tạo hóa: chim hải âu thì phải bay! Nhờ mèo mẹ và các bạn của khơi gợi, gợi hình ảnh bầy hải âu tự do trên bầu trời, khơi gợi về niềm tự hào về nòi giống chim trong sâu thẳm trái tim Lucky – hải âu là “loài chim cứng cỏi nhất trong vũ trụ” – Dòng máu chim hải âu luôn chảy trong huyết quản của Lucky, nên như một lẽ tự nhiên, Lucky đã chấp thuận học bay. Mẹ mèo Zorba dịu dàng: “Vậy thì, thưa quý cô Lucky, cô có nghĩ rằng mình muốn bay hay không?” câu hỏi đầy yêu thương và quyết đoán ấy đã đánh động vào trái  tim và khao khát  được tung cánh  trên bầu trời của Lucky.

+ Lucky thấu hiểu được tấm chân tình, tình yêu thương vô bờ bến của mèo mẹ Zorba nên nó không muốn làm mẹ mèo buồn. Dẫu lúc đầu nó có phân vân và không muốn học bay song với những lời lẽ dịu dàng, ấm áp đầy tình yêu thương của mèo mẹ, Lucky đã mở lòng mình, đã tự tin và quyết tâm học bay. 

+ Bằng tình yêu thương, sự kiên trì. nhẫn nại, mèo mẹ Zorba đã tạo cho Lucky động lực để vươn tới. Và rồi “từ chỗ không biết gì, con bé đã thấu hiểu được điều quan trọng nhất. Đó là chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”.

- Lucky thực hiện sứ mệnh của mình trong sự cổ vũ của mèo mẹ và các bác mèo.  

+ Lúc đầu Lucky không tự tin, thất bại ngay từ lần đầu tiên thực hiện nên nó nước mắt lưng tròng.“Con thật là đồ kém cỏi! Con thật là đồ kém cỏi!” ...

+ Nhưng nhờ sự động viên khéo léo của mèo mẹ.“Không kẻ nào có thể bay được ngay trong lần đầu tiên tập cả, con sẽ học dần. Ta hứa đấy,” và cử chỉ dịu dàng “Zorba meo khe khẽ, liếm đầu nó” đã khiến nó tự tin hơn, có động lực để vươn tới. 
+ Bên cạnh tình yêu thương, sự tin tưởng, đó còn là sự kiên trì theo đuổi ước mơ. Trong đoạn trích truyện, nhà văn đã cho chúng ta thấy rằng: Chỉ những kẻ thực sự có ước mơ, và dám nỗ lực hành động mới có được thứ mình mong muốn. Cũng như Lucky cô yêu mẹ “cô biết một ngày cô sẽ phải rời xa mẹ cô và Zorba cũng biết vậy, nó biết rằng nó sẽ rơi nước mắt  nhưng nó vẫn khuyên Lucky học bay bởi hải âu bé nhỏ thực sự muốn bay. Lucky thực sự hạnh phúc vì có mẹ tin tưởng, và Lucky đã mạnh dạn ước mơ và nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ được bay của mình! Hơn ai hết, Lucky hiểu rất rõ rằng “Ước mơ sẽ chỉ thành hiện thực khi bản thân có lòng tin vào chính mình, nỗ lực hành động vượt qua mọi khó khăn, trở ngại khi đó thành quả nhận được sẽ vô cùng ngọt ngào”. Lucky đã làm được điều đó bằng lòng quả cảm của mình. 
* Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Lucky được xây dựng bằng những hình thức nghệ thuật  đặc sắc: 

- Với giọng văn hóm hỉnh và trong sáng, những lời thoại rất đáng yêu, tập trung miêu tả hành động để làm nổi bật tính cách nhân vật, Luis Sepúlved đã khéo léo dẫn dắt người đọc vào thế giới của các loài vật trên bến cảng 

- Thế giới vui tươi trong trẻo của trẻ thơ. Lối viết giản dị, gần gũi, không cầu kì đẽo gọt trong từng câu chữ nhưng người đọc vẫn bị cuốn theo diễn biến lúc nhẹ nhàng, lúc gấp gáp, lúc đầy kịch tính theo các bước tập bay của hải âu con.

-  Mạch truyện giản đơn, dễ hiểu và đáng yêu. Rất phù hợp với mọi độ tuổi, những tình huống gây cười cho trẻ em hay những bài học thấm thía cho người lớn.Thế giới trong trẻo đầy ắp những khao khát hiện ra, không chỉ trước mắt trẻ nhỏ mà còn của cả người lớn. Bởi thế “Con mèo dạy hải âu bay” luôn hấp dẫn bạn đọc trên toàn thế giới. 

* Đánh giá hái quát: Câu chuyện “Con mèo dạy hải âu bay” nói chung và đoạn trích “Học bay” nói riêng đã gửi đến bạn đọc thông điệp sâu sắc: 

+ Đó là  lòng quả cảm: Dù thế giới ngoài kia có biết bao nguy hiểm rình rập đe doạ hay những nỗi sợ thất bại, thì chúng ta hãy can đảm bay lên vì trong cuộc đời “sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc”. Can đảm khám phá cuộc sống đầy rẫy thử thách bên ngoài để cuối cùng nghiệm ra một điều quý giá “Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”…
c) Kết bài: 

Khẳng định một lần nữa về Lucky giá trị của đoạn trích và câu chuyện: Đọc “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” và đoạn trích “ học bay” người đọc càng thêm mến yêu Lucky – một con hải âu đáng yêu, cứng cỏi và rất dũng cảm, và sẽ có cảm giác muốn bay lên không trung, bay lên vùng trời tự do để đón ánh mặt trời ấm áp vì không có điều gì là không thể nếu ta có yêu thương, lòng nhiệt thành và trái tim quả cảm.
Đề 3: Phân tích đặc điểm nhân vật “cậu ấm” trong đoạn trích truyện ngắn “Một cuộc đua” của  nhà văn Quế Hương? (Truyện ngắn đoạt giải Nhất trong cuộc thi "Viết truyện ngắn cho thanh niên, học sinh, sinh viên" do NXB Giáo dục phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.)

(GV tìm đọc truyện theo đường link: https://tuoitre.vn/truyen-ngan-doat-giai-mot-cuoc-dua-59032.htm)

    Đoạn trích là phần cuối của truyện:

    
Buổi thứ ba...

Ngày thứ ba gã không la hét cũng không ném thứ gì. Gã nói chuyện, cùng tôi thi hát karaoke. Bà quản gia dường như không tin tiếng hát vọng ra từ phòng gã, sững sờ đứng chôn chân ở cửa. Gã thắng tôi dễ dàng.

- Tôi thích sự thách thức. Chính vì vậy mà tôi lao vào cuộc đua. - Gã thở dài.

- Giờ cậu dám đua nữa không ?

- Đua với ai khi thế này... ?

- Với tôi. Chúng ta đua ngoi lên dưới ánh mặt trời. Thời hạn 5 năm.

Gã không trả lời tôi, tư lự. Khi tôi bế gã từ xe lăn trở lại giường, gã nhìn vào mắt tôi :

- Cô có đôi mắt rất đẹp. Thăm thẳm nỗi buồn nhưng ánh nhìn quyết liệt. Đôi mắt ấy...

- “Khóc người một con”... (Bùi Giáng) - Tôi nhìn gã đáp.

Tôi qua trót lọt 3 buổi thử việc nhưng không “có duyên” với con Hai Triệu. Ngày hôm sau, một người đến tận chỗ tôi trọ gửi tiền công 3 buổi và một gói quà. Mở ra tôi thấy một bầy hạc châu đầu vào một đoá hồng. Đoá hồng là một cái thư, còn bầy hạc mười con xếp bằng tiền đôla thật. Tôi và con Thuý đọc :

“Cô không cần đến buổi thứ tư. Tôi vốn là một đứa sáng dạ, chỉ cần ba buổi là ngộ... Tôi nhận lời “đua” với cô, đua ngoi lên dưới ánh mặt trời để “còn hai con mắt khóc người một con”. Mười con hạc giấy này tôi tặng cô. Nó chỉ bằng chai rượu tôi uống trong những đêm đốt đời mình. Trước khi bay, người ta cũng cần đôi cánh. Đừng chảnh, hãy nhận nó vì tấm lòng thành của tôi. Hẹn gặp lại cuối đường đua”

                                                                         (Trích Một cuộc đua, Quế Hương)

Dàn ý:

a) Mở bài

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm: Truyện ngắn Một cuộc đua của nữ tác giả Quế Hương đăng quang giải nhất cuộc thi viết cho thanh thiếu nhi do NXBGD tổ chức, có thể được coi là "tuyên ngôn" của cuộc thi

- Khái quát được đặc điểm của nhân vật “cậu ấm” trong đoạn trích: “Tôi nhận lời “đua” với cô, đua ngoi lên dưới ánh mặt trời” – nhận lời thách đấu của người giúp việc thứ mười ba – điều đó có nghĩa là “ cậu ấm” đã thức tỉnh, đã tỉnh ngộ và nhận ra rằng cuộc đời “chưa hẳn đã đáng buồn”. Nhân vật “ cậu ấm” trong truyện ngắn “Một cuộc đua” ( Quế Hương) đã để lại trong lòng bạn đọc những ấn tượng sâu sắc về sức sống mãnh liệt, sự vươn lên, vượt qua những chướng cản trong cuộc đời.

b) Thân bài:

Phân tích nhân vật “cậu ấm”

- Tình cảnh của cậu ấm:

+ Nhân vật chính là "cậu ấm" đã đốt đời mình trong quán bar, vũ trường và rồi trong một lần đua xe, bạn gái thì chết, còn cậu bị tai nạn, phải cưa cả hai chân. 

+ Mười hai người giúp việc do mẹ cậu thuê trông nom cậu đều không chịu được những cơn cuồng nộ vì hận đời của con người tàn phế này. 
- “Cậu ấm” trút giận, trả thù đời bằng cơn cuồng nộ của mình:

+ Nhân vật “ cậu ấm” xuất hiện bằng những cơn cuồng nộ, cậu trút giận, trút hận vào những người xung quanh và vào chính mình.

+  Cậu gần như tuyệt vọng, cuồng nộ, uất ức bởi sớm phải đối mặt với nỗi đau thể xác và sự trống rỗng trong tâm hồn. Cậu còn biết làm gì hơn khi trở thành người tàn phế? Khi trở thành người vô dụng? Cuộc đời cậu coi như “đồ bỏ” khi mà chỉ còn có đôi tay “quyền lực”!? Trong tâm trí của đứa trẻ mới lớn, tuổi chưa nhiều, “gương mặt trẻ măng đang ngủ mà mày nhíu lại như vật lộn với nan giải” chỉ còn nỗi tuyệt vọng, nỗi chán chường, tự chống đối cuộc đời bằng cách “giương vây, xù vẩy”. Cậu gần như chống lại cả thế giới này….
 - “Cậu ấm” ngộ ra được nhiều điều trong cuộc sống và quyết tâm vươn lên dưới ánh mặt trời:

 + Điểm nút của câu chuyện bắt đầu khi người giúp việc thứ mười ba xuất hiện. Cô là một sinh viên. Mẹ cô cũng chết trong một tai nạn giao thông, để từ đó cuộc đời của cô phải quăng quật, va đập với đủ mọi phức tạp của cuộc sống để tồn tại. Nhưng cô là người "chưa đầu hàng cái gì trong vòng 15 phút". Khi lòng tự trọng bị tổn thương, cô sẵn sàng từ bỏ việc chăm sóc "cậu ấm" bệnh tật, dù công việc này mang lại cho cô nhiều tiền mà cô rất cần. Cô sinh viên đến bên cuộc đời của “cậu ấm” không phải để xoa dịu nỗi đau bằng lời lẽ ngọt ngào, của cử chỉ dịu dàng, cam chịu mà cô đã “lấy độc trị độc” để thức tỉnh “cậu chủ”, thức tỉnh lương tri trong con người vốn “không phải là đồ bỏ” của “cậu ấm”. 

+ Cuộc đối thoại, cùng những suy nghĩ già dặn của cô sinh viên đã phần nào tác động đến tâm hồn có phần chai sạn của “cậu ấm”. Cuộc đối thoại giữa hai người ngang tuổi nhau nhưng hoàn cảnh gia đình đối lập nhau đã cho “cậu ấm” hiểu được rằng “ Mỗi ngày là một cuộc chiến” – chiến đấu với chính mình để tự vươn lên! Nếu không, sẽ tự đốt đời mình bằng những trò tiêu khiển vô bổ.

+ “Cậu ấm ” đã kịp nhận ra “Giá nghèo như cô, tôi sẽ không bất hạnh thế này. Không có xe để đua, không có tiền để đốt đời mình...”. 

+ Cậu biết mình đã ở bên kia cái dốc của sự sa ngã, cậu chỉ còn biết gào thét trong vô vọng. Cậu hiểu, tiền bạc nhiều nhưng thiếu sự quan tâm, giáo dục, uốn nắn của ba mẹ thì cuối cùng cũng chỉ là sự trống rỗng, thậm chí gánh hậu quả khôn lường...
- “Cậu ấm” quyết tâm vươn lên dưới ánh mặt trời:

+ Khát vọng sống vẫn mãnh liệt, mạnh mẽ và luôn tiềm tàng trong con người “cậu ấm ”. Bản thân cậu là người biết rõ hơn ai hết mình chưa phải là “đồ bỏ” chỉ cần ba buổi là ngộ. 

+ Khi cô gái đề nghị "cậu ấm": "Chúng ta cùng đua ngoi lên dưới ánh mặt trời. Thời hạn 5 năm". 

+ Kết thúc có hậu nhưng lại bất ngờ: Cô gái nhận được món quà của "cậu ấm" là một bầy hạc gấp bằng mười tờ đôla thật cùng một lá thư với lời lẽ đầy niềm tin yêu cuộc đời: "Cô không cần đến buổi thứ tư. Tôi vốn là một đứa sáng dạ, chỉ cần 3 buổi là ngộ… Tôi nhận lời đua với cô, đua ngoi dưới ánh mặt trời. Mười con hạc giấy này tôi tặng cô. Nó chỉ bằng chai rượu tôi uống trong những đêm đốt đời mình. Trước khi bay, người ta cũng cần đôi cánh. Hẹn gặp lại cuối đường đua…". Bằng tình thương và nghị lực của chính mình, cô gái đã đưa chàng trai ra khỏi tuyệt vọng và khơi lên trong trái tim tưởng đã khô cằn một khát vọng sống mãnh liệt.

* Nghệ thuật xây dựng nhân vật “ cậu ấm” được xây dựng bằng những hình thức nghệ thuật đặc sắc:

- Giọng văn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, lối diễn đạt mượt mà, sâu lắng, câu văn giàu nhịp điệu,… 

- Giản dị mà sắc sảo, nồng ấm mà dịu mát, truyện ngắn “Một cuộc đua” là thế giới của sự hài hòa, hài hòa ngay cả trong đổ vỡ. trang văn lôi cuốn người đọc bởi “nỗi buồn ấm áp” được chưng cất nên từ bao điều bé mọn của cuộc sống thường ngày. 

- Kết thúc giàu chất gợi, hướng người đọc về một niềm tin ở phía trước. “ Cùng đua lên dưới ánh mặt trời”.

*Đánh giá khái quát: 

Tuổi trẻ ai cũng có những giây phút chán nản, buông xuôi nhưng bạn hãy thử lắng lòng mình suy ngẫm, bạn sẽ được bồi đắp thêm nghị lực, ý chí sẵn sàng cho cuộc đua của đời mình. “Cuộc đời là một cuộc đua dài. Từng chặng. Qụi xuống thì đứng lên. Chỉ có chết mới ngừng đua. Còn sống là còn đua để chứng minh mình hiện hữu, mình có ích. Một ánh nhìn thông cảm. Một bàn tay giơ ra. Một lời thách thức đúng lúc có thể nâng dậy một số phận, thổi vào đấy một luồng sinh khí mới để bắt đầu một chặng đua mới.”- Nhà văn Quế Hương đã đã tin và đem được niềm tin ấy vào câu chuyện của mình. 
c) Kết bài:

Khẳng định giá trị đoạn trích và truyện ngắn: Sự thấu hiểu và cảm thông với từng số phận con người đã khiến cho Quế Hương đi sâu được vào đời sống nội tâm, giao cảm được với con người qua những niềm vui, nỗi buồn, sự mất mát, khổ đau. Với một cái nhìn nhân văn, trái tim yêu thương của người phụ nữ nhạy cảm, Quế Hương đã dùng cây bút của mình xoa dịu đi những vết thương lòng, đem thương yêu ủ ấp những nhức nhối trong nội tâm nhân vật. Chính vì vậy, trong truyện ngắn của mình,  những con người dù có cố tỏ ra gai góc trước cuộc đời thì họ vẫn, trong một góc khuất nào đó, không chịu cam lòng với số phận. Kể cả chuyện tưởng chừng như gay gắt, quyết liệt nhất như “Một cuộc đua”  thì cái kết của nó cũng là một khoảng dừng đầy ước mơ  khát vọng và mơ mộng. Khi nhân vật chính từ trong bi thảm, thất vọng đã nhận lời “đua ngoi lên dưới ánh mặt trời” và đã tìm cho mình đôi cánh để tiếp tục bay…

ĐỀ4: Phân tích đặc điểm nhân vật cậu bé Mạnh trong truyện ngắn “Củ khoai nướng” của Tạ Duy Anh.

                                                  CỦ KHOAI NƯỚNG

 
Sau trận mưa rào vòm trời như được rửa sạch, trở nên xanh và cao hơn. Đã chớm hè nhưng trời vẫn lành lạnh, cái lạnh làm người ta hưng phấn và chóng đói. Thường Mạnh đi học về là đi thả trâu. Tối mịt cậu rong trâu về, đầu tưởng tượng đến một nồi cơm bốc khói nghi ngút. 

Nhưng từ giờ đến tối còn lâu và cậu cần phải tìm được một việc gì đó trong khi con trâu đang mải miết gặm cỏ. Cậu bèn ngồi đếm từng con sáo mỏ vàng đang nhảy kiếm ăn trên cánh đồng màu đã thu hoạch. Thỉnh thoảng chúng lại nghiêng ngó nhìn cậu, ý chừng muốn dò la xem "anh bạn khổng lồ" kia có thể chơi được không. Chợt Mạnh phát hiện ra một đám mầm khoai đỏ au, mập mạp, tua tủa hướng lên trời. Kinh nghiệm đủ cho cậu biết bên dưới những chiếc mầm là củ khoai lang sót. Với bất cứ đứa trẻ trâu nào thì điều đó cũng tương đương với một kho báu. Nó bị sót lại từ trước Tết và bây giờ nó sẽ rất ngọt. Để xem, anh bạn to cỡ nào? Không ít trường hợp bên dưới chỉ là một mẩu khoai. Nước miếng đã kịp tứa khắp chân răng khi cậu tưởng tượng đến món khoai nướng. Ruột nó trong như thạch. Những giọt mật trào ra, gặp lửa tạo một thứ hương thơm chết người, nhất là khi trời lại lành lạnh thế này. Thật may là mình đem theo lửa - cậu lẩm bẩm. Sợ niềm hy vọng đi veo mất nên cậu rón rén bới lớp đất mềm lên. Khi cậu hoàn toàn tin nó là một củ khoai thì cậu thọc sâu tay vào đất, sâu nữa cho đến khi những ngón tay cậu ôm gọn củ khoai khá bự, cậu mới từ từ lôi nó lên. Chà, thật tuyệt vời. Nó không chỉ đơn thuần là củ khoai sót. Nó y như quà tặng, một thứ kho báu trời đất ban riêng cho cậu. 

Mạnh đã có việc để làm, mà lại là một việc làm người ta háo hức. Trong chốc lát đống cành khô bén lửa và đợi đến khi nó chỉ còn lớp than hồng rực Mạnh mới vùi củ khoai vào. Cậu ngồi im lắng nghe một sự dịch chuyển vô cùng tinh tế dưới lớp than, cùi trắng muốt đang bị sức nóng ủ cho thành mật. Từng khoảnh khắc với Mạnh lúc này trở nên vô cùng huyền diệu. Rồi có một mùi thơm cứ đậm dần, cứ quánh lại, lan tỏa, xoắn xuýt. Cậu nhớ lại có lần bà kể, nhờ đúng một củ khoai nướng mà ông cậu thoát chết đói và sau đó làm nên sự nghiệp. Chuyện như cổ tích nhưng lại có thật. Nào, để xem sau đây cậu sẽ làm nên công trạng gì.

 Chợt cậu thấy có hai người, một lớn, một bé đang đi tới. Ông già ôm theo bọc tay nải còn cậu bé thì cứ ngoái cổ lại phía làng. Cậu nhận ra hai ông cháu lão ăn mày ở xóm bên. Hôm nay, chẳng có phiên chợ sao ông cháu lão cũng ra khỏi nhà nhỉ. Vài lần giáp mặt cậu bé và thấy mặt mũi nó khá sáng sủa. Bố mẹ nó chết trong một trận lũ quét nên nó chỉ trông cậy vào người ông mù lòa. Mạnh lén trút ra tiếng thở dài khi ông cháu lão ăn mày đã đến rất gần. Có thể thấy rõ cánh mũi lão phập phồng như hà hít tìm thứ mùi vị gì đó. Cậu bé vẫn câm lặng, thỉnh thoảng lén nhìn Mạnh. 

- Mùi gì mà thơm thế - ông cậu bé lên tiếng - Hẳn ai đang nướng khoai. Ngồi nghỉ một lát để ông xin lửa hút điếu thuốc đã cháu. 

Ông lão lần túi lấy gói thuốc lào. Thằng bé giúp ông tháo khỏi lưng chiếc điếu nhỏ xíu. Mùi khoai nướng vẫn ngào ngạt và Mạnh đành ngồi chết gí, không dám động cựa. Chỉ khi ông lão nhờ, cậu mới cúi xuống thổi lửa. Chà, ông cháu lão mà ngồi dai là củ khoai cháy mất. Đã có mùi vỏ cháy. Lửa sẽ lấn dần vào cho đến khi biến củ khoai thành đen thui mới thôi. Dường như đoán được nỗi khó xử của Mạnh, ông lão bảo: 

- Tôi chỉ xin lửa thôi...

 Mạnh như bị bắt quả tang đang làm chuyện vụng trộm, mặt đỏ lên. Nhưng ông lão mắt lòa không thể nhìn thấy còn cậu bé ý tứ nhìn đi chỗ khác.

 - Thôi, chào cậu nhé. Ta đi tiếp đi cháu! 

Ông lật đật đứng dậy, bám vào vai cậu bé, vội vã bước. Cậu bé lặng lẽ nhìn Mạnh như muốn xin lỗi vì đã làm khó cho cậu. Cái nhìn đĩnh đạc của một người tự trọng, không muốn bị thương hại khiến Mạnh vội cúi gằm xuống. Ôi, giá như có ba củ khoai, chí ít cũng là hai củ. Đằng này chỉ có một... Mạnh thấy rõ tiếng chân hai ông cháu xa dần. Nhưng chính khi ấy, khi củ khoai nóng hổi, lớp vỏ răn lại như từng gợn sóng nằm phơi ra trước mắt Mạnh, thì nỗi chờ đón háo hức lúc trước cũng tiêu tan mất. Giờ đây củ khoai như là nhân chứng cho một việc làm đáng hổ thẹn nào đó. Dù Mạnh có dối lòng rằng mình chẳng có lỗi gì sất nhưng cậu vẫn không dám chạm vào củ khoai... Hình như đã có người phải quay mặt đi vì không dám ước có được nó. Có thể ông nội cậu đã từng nhìn củ khoai nướng cho ông làm nên sự nghiệp bằng cái cách đau đớn như vậy. 

Mặc dù rong trâu về từ chiều nhưng mãi tối mịt Mạnh mới vào nhà. Giờ đây mới là lúc cậu sống trọn vẹn với cảm giác ngây ngất của người vừa được ban tặng một món quà vô giá. Cậu nhắm mắt lại mường tượng giây phút cậu bé kia mở gói giấy báo ra. Nửa củ khoai khi đó sẽ khiến cậu ta liên tưởng đến phép lạ, có thể lắm chứ! Và rồi cậu thấy lâng lâng đến mức chính mình tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ? 




          (Tạ Duy Anh, báo điện tử vnexpress.net, đăng ngày 14/08/2004)

 DÀN Ý 

a) Mở bài: Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm, nhân vật cậu bé Mạnh và nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.

   Tác  phẩm “Củ khoai nướng” này là một kiệt tác của Tạ Duy Anh, bởi lối viết văn trẻ trung, mộc mạc và giàu tình cảm của ông nên đã sáng tác ra bao kiệt tác say đắm lòng người. Câu chuyện này viết về một cậu bé chăn trâu tại một cánh đồng quê và những con người ở đó. Nhân vật cậu bé Mạnh là nhân vật chính trong câu chuyện, ấn tượng là cậu bé có tâm hồn đẹp, có lòng tự trọng và tình yêu thương vô cùng đáng quý với người nghèo khổ.

b) Thân bài:

- Đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm (cử chỉ, hành động, suy nghĩ, quan hệ ứng xử với nhân vật khác) 

- Bối cảnh của tác phẩm: 

+ Bối cảnh đồng quê thanh bình với một hình tượng hết sức thân thuộc với mỗi con người dân quê. 

+ Trong văn bản có những kiểu người tuy khác nhau nhưng tất cả dường như hòa hợp thành một bức tranh tuyệt vời, ở trong văn bản kiểu người nghèo khó những giàu lòng tự trọng, kiểu người trẻ con, hồn nhiên

· Đặc điểm nhân vật cậu bé Mạnh 

+ Sự hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu của Mạnh- đứa trẻ của miền que nghèo: với công việc thường ngày sau khi tan học: đi thả trâu. 

+ + Nét hồn nhiên của Mạnh còn được thể hiện qua ngòi bút miêu tả chân thực của nhà văn “đếm từng con sáo mỏ vàng đang nhảy nhót; nghiêng mình ngó nhìn cậu, dò la xem anh bạn khổng lồ kia có chơi được không?”

+ + Tâm trạng vui sướng khi phát hiện ra củ khoai cuối mùa còn sót lại trên cánh đồng: Bằng “kinh nghiệm dày dặn” của con nhà nông, cậu nhận ra “kho báu” ẩn chứa bên dưới lớp mầm non ấy, ẩn sâu trong lòng đất- Củ khoai lang còn sót lại cuối mùa. Cậu vui lắm ‘Để xem anh bạn to cỡ nào?”, rồi “nước miếng đã kịp tứa khắp chân răng khi cậu nghĩ đến món khoai nướng”. Khi Mạnh đang háo hức chờ đợi củ khoai chín

+ + Tình huống bất ngờ ông cháu lão ăn xin xóm bên xuất hiện ngồi cạnh cậu xin mồi lửa điếu thuốc khiến cậu bối rối không thôi “Mùi khoai nướng vẫn ngào ngạt và Mạnh đành ngồi chết gí, không dám động cựa”.

  + + Mạnh là một cậu bé có lòng tự trọng, biết xấu hổ vì những suy nghĩ hẹp hòi của mình thì cậu mới có sự thay đổi tâm lí rõ ràng như thế. Kết thúc câu chuyện, ta lại được nhìn thấy rõ ràng hơn tấm lòng nhân hậu, lương thiện, và tình yêu thương giữa con người của nhân vật Mạnh khi cậu đã kịp chia sẻ cho cậu bé ăn xin nửa củ khoai của mình.

* Nhận xét được về nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn: 

- Cách kể truyện dung dị, trong sáng, 

- Ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật vô cùng tinh tế

- Tình huống truyện bất ngờ, thú vị

* Ý nghĩa hình tượng nhân vật: nhân vật Mạnh trong truyện ngắn “Củ khoai nướng” hiện lên thật đẹp và ấn tượng, ngây thơ, trong sáng, nhân hậu dưới ngòi bút miêu tả tinh tế của nhà văn Tạ Duy Anh
c) Kết luận: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.     

 Qua đó, em thấy mình cần có suy nghĩ, hành động rộng lượng, vị tha biết quan tâm, chia sẻ với những người gặp khó khăn. Và tôi cũng tự nhận ra rằng chính sự “cho đi” ấy sẽ làm cuộc sống của chúng ta được tô thêm những gam màu ấm áp, đẹp đẽ nhất. Phải chăng đó là cội nguồn của yêu thương?

